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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

GTGT Giá trị gia tăng 

TTĐB Tiêu thụ đặc biệt 

XK Xuất khẩu 

BVMT Bảo vệ môi trường 

CKTM Chiết khấu thương mại 

TSCĐ Tài sản cố định 

GVHB Giá vốn hàng bán 

NVL Nguyên vật liệu 

NC Nhân công 

CPSXC Chi phí sản xuất chung 

HTK Hàng tồn kho 

TP - HH Thành phẩm - Hàng hoá 

KC Kết chuyển 

SP - DV Sản phẩm - Dịch vụ 

CKKD Chứng khoán kinh doanh 

TTĐT Tổn thất đầu tư 

BHXH Bảo hiểm xã hội 

QLDN Quản lý doanh nghiệp 

TNDN Thu nhập doanh nghiệp 

DTT Doanh thu thuần 

QĐ-UB Quyết định - Ủy ban 

UBND Ủy ban Nhân dân 

CP Chính phủ 

ĐMDN Đổi mới Doanh nghiệp 

BTC Bộ Tài chính 

TK Tài khoản 

 

 



 

 

LỜI CẢM ƠN 

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu, Phòng Đào 

tạo, và quý thầy cô tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, đặc biệt là Bộ môn Kế 

toán đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm 

thực tiễn quý báu, tạo nền tảng vững chắc để em có thể hoàn thành bài khóa luận này. 

Em xin trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến ThS. Huỳnh Thị Trang - giảng viên hướng 

dẫn, đã luôn tận tâm chỉ bảo, định hướng và góp ý để em hoàn thiện đề tài một cách 

tốt nhất. 

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân 

và các anh chị phòng Kế toán đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp số liệu và hỗ trợ 

em trong quá trình nghiên cứu, giúp em có cơ hội tiếp cận thực tế và nâng cao hiểu 

biết về công tác kế toán trong doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, em xin chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn quan tâm, 

động viên và hỗ trợ em cả về tinh thần lẫn vật chất trong suốt thời gian học tập và 

thực hiện khóa luận. 

Do hạn chế về thời gian, kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, khóa luận không 

tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô để bài 

khóa luận được hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LỜI MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Ở mỗi doanh nghiệp, các con số về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

không chỉ đơn thuần phản ánh tình hình tài chính mà còn là “ngôn ngữ” thể hiện toàn 

bộ hiệu quả hoạt động và năng lực quản lý của doanh nghiệp. Việc ghi nhận, phản 

ánh và xử lý chính xác các thông tin này vì thế đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong 

việc hỗ trợ nhà quản trị đưa ra các quyết định kinh doanh kịp thời và hiệu quả. 

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng cạnh tranh gay gắt, đặc biệt đối với các 

doanh nghiệp sản xuất như ngành xi măng, yêu cầu đặt ra đối với công tác kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ngày càng cao. Không chỉ dừng lại 

ở việc tuân thủ các quy định hiện hành, công tác kế toán còn cần được hoàn thiện để 

nâng cao chất lượng thông tin cung cấp, phục vụ tốt hơn cho công tác quản trị và điều 

hành doanh nghiệp. 

Trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân, em nhận 

thấy công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty 

đã được tổ chức tương đối đầy đủ, phù hợp với chế độ kế toán hiện hành. Tuy nhiên, 

bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định cần được 

nghiên cứu và hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kế toán cũng như đáp 

ứng tốt hơn yêu cầu quản lý trong điều kiện hiện nay. 

Xuất phát từ những nhận thức trên, em đã lựa chọn đề tài: “Kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải 

Vân” làm khóa luận tốt nghiệp của mình. Thông qua việc nghiên cứu đề tài, em mong 

muốn góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận, phân tích thực trạng và đề xuất một số 

giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại đơn vị. 

Do hạn chế về thời gian, kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, khóa luận không 

tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô để đề 

tài được hoàn thiện hơn. 

 

 

 

 

 



 

 

2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân. 

- Phạm vi nghiên cứu:  

+ Phạm vi không gian: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân. 

+ Phạm vi thời gian: Nguồn dữ liệu từ năm 2024 - 2025. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp tham khảo, nghiên cứu thông tin: Tìm hiểu các sách, bài báo và các 

thông tin trên Internet; tài liệu và số liệu Công ty do đơn vị thực tập cung cấp. 

- Phương pháp phỏng vấn: Tham khảo, hỏi ý kiến giảng viên hướng dẫn và các anh 

chị trong bộ phận kế toán tại Công ty để đưa ra giải pháp phù hợp. 

- Phương pháp thu thập và xử lí số liệu: Từ việc xin các số liệu thô từ Công ty, sau 

đó tiến hành xử lý các số liệu đó và chọn lọc để đưa vào bài khóa luận của mình 

một cách dễ hiểu và logic nhất. 

- Phương pháp thống kê, so sánh: Dựa trên các số liệu đó để thống kê, phân tích, 

đối chiếu, từ đó xác định mức độ tăng giảm của các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. 

4. Cấu trúc của đề tài 

Do giới hạn về thời gian thực tập và khuôn khổ của một bìa khoá luận, ngoài 

phần mở đầu. kết luận, phụ lục em xin trình bày với cấu trúc như sau: 

Đề tài nghiên cứu được thực hiện gồm 3 chương:  

Chương I: Cơ sở cơ sở lí luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 

Chương II: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân. 

Chương III: Một số nhận xét, kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xi măng 

Vicem Hải Vân. 
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CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI 

PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 

1.1. Kế toán doanh thu và thu nhập khác 

1.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

1.1.1.1. Khái niệm và điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ 

- Khái niệm: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu được 

hoặc sẽ thu được từ việc bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho khách 

hàng, bao gồm cả các khoản phụ thu ngoài giá bán như phí vận chuyển, lắp đặt 

(nếu có). 

- Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng:  

+ Khi doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn với quyền sở 

hữu hàng hóa cho người mua. 

+ Doanh nghiệp không còn quyền quản lý hay kiểm soát hàng hóa như một người 

sở hữu. 

+ Trường hợp có điều kiện cho phép trả lại hàng, doanh thu chỉ được ghi nhận khi 

các điều kiện đó không còn hiệu lực và khách không còn quyền trả lại (trừ trường 

hợp đổi hàng lấy sản phẩm/dịch vụ khác). 

+ Doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. 

+ Xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

- Điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ:  

+ Khi các điều kiện cho phép khách hàng trả lại dịch vụ (nếu có trong hợp đồng) 

đã hết hiệu lực và khách không còn quyền trả lại. 

+ Doanh nghiệp có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch 

vụ. 

+ Xác định được mức độ hoàn thành của dịch vụ tại thời điểm lập báo cáo và các 

chi phí đã phát sinh và chi phí cần thiết để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ. 

- Không ghi nhận doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ đối với: 

+ Hàng hóa, vật tư, bán thành phẩm xuất giao gia công hoặc gửi bán đại lý, ký 

gửi khi chưa xác định là đã bán. 

+ Khoản tiền thu từ việc bán sản phẩm sản xuất thử. 

+ Các khoản thuộc doanh thu hoạt động tài chính. 

+ Các khoản thu nhập khác 

1.1.1.2. Các phương thức bán hàng  

a. Phương thức bán hàng trực tiếp.  
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Bên mua đến nhận hàng, ký chứng từ thì hàng được coi là đã tiêu thụ; quyền sở 

hữu chuyển sang người mua, họ thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán, và chi phí vận 

chuyển do bên mua chịu. 

b. Phương thức bán hàng qua đại lý, ký gửi. 

Doanh nghiệp gửi hàng cho đại lý nhưng vẫn giữ quyền sở hữu; chỉ khi đại lý 

bán được hàng thì doanh nghiệp mới ghi nhận doanh thu và trả hoa hồng theo tỷ lệ 

đã thỏa thuận. 

c. Phương thức chuyển hàng.  

Doanh nghiệp chuyển hàng theo hợp đồng nhưng vẫn giữ quyền sở hữu khi xuất 

kho; doanh thu chỉ được ghi nhận khi khách hàng nhận hàng, xác nhận và chấp nhận 

thanh toán. Phương thức này thường áp dụng với khách hàng mua bán thường xuyên. 

d. Bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp. 

Áp dụng đối với hàng hóa giá trị lớn, cho phép người mua thanh toán nhiều kỳ. 

Khi giao hàng được coi là đã tiêu thụ và ghi nhận doanh thu; người mua trả dần theo 

các kỳ bằng nhau, gồm giá gốc và phần lãi trả chậm. 

e. Các phương thức khác. 

Ngoài các phương thức bán hàng thông thường, doanh nghiệp còn có thể sử 

dụng sản phẩm để trả lương, thưởng cho người lao động, trao đổi hàng hóa, vật tư 

hoặc cung cấp theo yêu cầu của Nhà nước. 

1.1.1.3. Chứng từ, sổ sách và tài khoản sử dụng 

- Chứng từ sử dụng gồm: Hóa đơn GTGT, Hợp đồng cung cấp dịch vụ, Các chứng 

từ thanh toán (Phiếu thu, Phiếu chi, Giấy báo có,...), Các chứng từ liên quan khác 

(Phiếu nhập - Xuất kho, Hóa đơn vận chuyển,...),... 

- Sổ sách sử dụng: Sổ nhật ký chung, Sổ cái TK 511, Sổ chi tiết TK 511. 

- Tài khoản sử dụng: TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Kết cấu TK 511:  

    Nợ                                                        TK 511                                                        Có 

- Các khoản thuế gián thu phải nộp 

(GTGT, TTĐB, XK, BVMT) 

- Doanh thu hàng bán bị trả lại kết 

chuyển cuối kỳ 

- Khoản giảm giá hàng bán kết 

chuyển cuối kỳ. 

- Khoản CKTM kết chuyển cuối kỳ. 

Kết chuyển doanh thu thuần vào TK 911. 

- Doanh thu bán sản phẩm, hàng 

hóa, bất động sản đầu tư và cung cấp 

dịch vụ của doanh nghiệp thực tế phát 

sinh trong kỳ kế toán. 

Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ 
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TK 511 không có số dư đầu kỳ và cuối kỳ. TK 511 được chi tiết thành 6 TK cấp 2: 

- TK 5111 : Doanh thu bán hàng hóa. 

- TK 5112: Doanh thu bán thành phẩm. 

- TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ. 

- TK 5114: Doanh thu trợ cấp, trợ giá. 

- TK 5117: Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư. 

- TK 5118: Doanh thu khác. 

1.1.1.4. Phương pháp hạch toán 

 

Sơ đồ 1.1. Trình tự hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Tài khoản 511, theo Thông tư 99 giữ nguyên tên gọi và bản chất so với Thông 

tư 200. Theo Thông tư 200, TK 511 được quy định chi tiết thành các tài khoản cấp 2 

(5111, 5112, 5113,…), mang tính cố định và thống nhất. Trong khi đó, Thông tư 99, 

TK 511 không còn quy định hệ thống tài khoản cấp 2 bắt buộc, doanh nghiệp được 

tự chủ mở tài khoản chi tiết phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý. 

1.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

1.1.2.1. Khái niệm các khoản giảm trừ doanh thu 

Khoản giảm trừ doanh thu là các khoản phát sinh được điều chỉnh làm giảm 

doanh thu của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Doanh nghiệp sẽ áp dụng các phương 

pháp giảm trừ doanh thu khác nhau tùy theo từng chế độ kế toán. Các khoản giảm trừ 

doanh thu bao gồm: 

- Chiết khấu thương mại: Là khoản mà doanh nghiệp bán giảm giá hàng hóa, sản 

phẩm cho khách mua với số lượng lớn. 

- Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm giá cho khách hàng do hàng hóa, thành phẩm 

kém phẩm chất hoặc không đáp ứng điều kiện chất lượng theo hợp đồng đã ký. 
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- Hàng bán bị trả lại: Là số hàng hóa, thành phẩm bị kém chất lượng, chủng 

loại,… bị khách mua trả lại cho doanh nghiệp. 

1.1.2.2. Chứng từ, sổ sách và tài khoản sử dụng 

- Chứng từ sử dụng gồm: Hóa đơn GTGT, các chứng từ thanh toán (Phiếu thu, Séc 

chuyển khoản, Ủy nhiệm chi, Sao kê ngân hàng,..), Biên bản giảm giá hàng bán,… 

- Sổ sách sử dụng: Sổ nhật ký chung, Sổ cái TK 521, Sổ chi tiết TK 521. 

- Tài khoản sử dụng: TK 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu 

Kết cấu TK 521  

   Nợ                                                            TK 521                                                 Có 

- Số chiết khấu thương mại đã chấp nhận 

thanh toán cho khách hàng. 

- Số giảm giá hàng bán đã chấp thuận 

cho người mua hàng. 

- Doanh thu của hàng bán bị trả lại là 

khoản tiền hoàn trả hoặc cấn trừ cho 

khách hàng do hàng hóa đã bán bị trả lại. 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ 

sổ chiết khấu thương mại, giảm giá 

hàng bán, doanh thu của hàng bán bị 

trả lại sang TK 511 “Doanh thu bán 

hàng và cung cấp dịch vụ” để xác 

định doanh thu thuần của kỳ báo cáo. 

TK 521 không có số dư cuối kỳ 

TK 521 không có số dư cuối kỳ. TK 521 được chi tiết thành 3 TK cấp 2:  

- Tài khoản 5211: Chiết khấu thương mại 

- Tài khoản 5215: Hàng bán bị trả lại 

- Tài khoản 5213: Giảm giá hàng bán 

1.1.2.3. Phương pháp hạch toán 

 

Sơ đồ 1.2. Trình tự hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 

Theo Thông tư 99, TK 521 giữ nguyên tên gọi ở cấp 1 so với Thông tư 200 

không còn quy định bắt buộc hệ thống tài khoản cấp 2 cố định, doanh nghiệp được tự 

thiết kế và mở tài khoản chi tiết phù hợp với đặc điểm quản lý (có thể theo từng loại 

giảm trừ doanh thu hoặc theo nhu cầu phân tích nội bộ).  
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1.1.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính  

1.1.3.1. Khái niệm doanh thu hoạt động tài chính 

Doanh thu hoạt động tài chính là những khoản doanh thu do hoạt động tài chính 

mang lại bao gồm:  

- Tiền lãi từ cho vay, đầu tư, ủy thác đầu tư, mua bán chứng khoán,...  

- Cổ tức, lợi nhuận được chia từ các doanh nghiệp mà doanh nghiệp nắm giữ 

cổ phần, phần vốn góp.  

- Thu nhập từ hoạt động mua bán ngoại tệ, kinh doanh ngoại hối,...  

- Thu nhập từ các hoạt động tài chính khác. 

1.1.3.2. Chứng từ, sổ sách và tài khoản sử dụng 

- Chứng từ sử dụng gồm: Phiếu thu, Giấy báo có, Chứng từ kế toán,… 

- Sổ sách sử dụng: Sổ nhật ký chung, Sổ cái TK 515, Sổ chi tiết TK 515. 

- Tài khoản sử dụng: TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 

Kết cấu TK 515 

 Nợ                                                      TK 515                                                         Có 

- Số thuế GTGT phải nộp tính theo 

phương pháp trực tiếp (nếu có); 

- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 

chính sang TK 911. 

- Các khoản doanh thu hoạt động tài 

chính phát sinh trong kỳ. 

TK 515 không có số dư cuối kỳ 

TK 511 không có tài khoản cấp 2. 

1.1.3.3. Phương pháp hạch toán 

 

Sơ đồ 1.3. Trình tự hạch toán doanh thu hoạt động tài chính  

Theo Thông tư 200, TK 515 không quy định nhiều tài khoản cấp 2 nhưng vẫn 

mang tính định hướng chi tiết theo từng loại doanh thu tài chính. Trong khi đó, theo 
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Thông tư 99, không quy định tài khoản cấp 2, doanh nghiệp tự chủ mở tài khoản chi 

tiết theo yêu cầu quản lý (ví dụ: lãi tiền gửi, lãi cho vay, lãi tỷ giá,…). 

1.1.4. Kế toán thu nhập khác  

1.1.4.1. Khái niệm thu nhập khác 

Thu nhập khác là các khoản thu nhập không phải là doanh thu của doanh nghiệp. 

Đây là các khoản thu nhập được tạo ra từ các hoạt động khác ngoài hoạt động kinh 

doanh thông thường của doanh nghiệp, cụ thể bao gồm:  

- Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ  

- Giá trị còn lại hoặc giá bán hoặc giá trị hợp lý của TSCĐ bán để thuê lại theo 

phương thức thuê tài chính hoặc thuê hoạt động.  

- Tiền thu được phạt do khách hàng, đơn vị khác vi phạm hợp đồng kinh tế  

- Thu từ các khoản nợ phải trả không xác định được chủ  

- Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các cá nhân, tổ chức tặng 

doanh nghiệp  

- Các khoản thu nhập kinh doanh của năm trước bị bỏ sót hay quên ghi sổ kế 

toán nay phát hiện ra,…  

Các khoản chi phí, thu nhập khác xảy ra không mang tính chất thường xuyên, 

khi phát sinh đề phải các chứng từ hợp lý, hợp pháp mới được ghi sổ kế toán. 

1.1.4.2. Chứng từ, sổ sách và tài khoản sử dụng 

- Chứng từ sử dụng gồm: Hóa đơn GTGT, Hóa đơn bán hàng, Hợp đồng kinh tế, 

Phiếu thu, Giấy báo có,… 

- Sổ sách sử dụng: Sổ nhật ký chung, Sổ cái TK 711, Sổ chi tiết TK 711. 

- Tài khoản sử dụng: TK 711 - Thu nhập khác 

Kết cấu TK 711 

   Nợ                                                      TK 711                                                       Có 

- Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) đối 

với các khoản thu nhập khác ở doanh 

nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp 

trực tiếp; 

- Cuối kỳ, kết chuyển các khoản thu nhập 

khác phát sinh trong kỳ sang TK 911. 

-  Các khoản thu nhập khác phát sinh 

trong kỳ. 

TK 711 không có số dư cuối kỳ 

TK 711 không có tài khoản cấp 2 

1.1.4.3. Phương pháp hạch toán 
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Sơ đồ 1.4. Trình tự hạch toán thu nhập khác 

Theo Thông tư 99 không thay đổi tên gọi hay nội dung của TK 711 ở cấp 1 so 

với Thông tư 200. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể tự xây dựng sổ chi tiết theo nhu 

cầu quản lý thay vì áp dụng cứng nhắc một hệ thống phân loại cố định. 

1.2. Kế toán chi phí 

1.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán 

1.2.1.1. Khái niệm kế toán giá vốn hàng bán 

Giá vốn hàng bán là toàn bộ chi phí liên quan đến việc sản xuất hoặc mua hàng 

hóa, bao gồm chi phí nguyên vật liệu, nhân công, sản xuất, vận chuyển và các chi phí 

liên quan khác, và là cơ sở quan trọng để xác định lợi nhuận của doanh nghiệp. 

1.2.1.2. Các phương thức xác định giá vốn 

Giá vốn thực tế xuất kho của hàng hóa được tính theo một trong các phương pháp:  

- Phương pháp đơn vị bình quân cả kì dự trữ: Phương pháp này dễ làm nhưng độ 

chính xác không cao, hơn nữa công việc tính toán dồn vào cuối tháng gây ảnh 

hưởng tới công tác quyết toán nói chung: 

                                                 

 

 

- Phương pháp đơn vị bình quân cuối kỳ trước: Phương pháp này phản ánh kịp thời 

biến động của hàng hoá tuy nhiên không chính xác vì không tính đến sự biến động 

của hàng hoá kỳ trước 

 

 

 

Giá đơn vị bình 

quân cả kì dự trữ 

= 

Số lượng hàng hóa tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ 

Giá gốc hàng hoá tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ 

 

Giá đơn vị bình 

quân cuối kỳ trước 

= 

Giá thực tế tồn đầu kỳ (hoặc cuối kỳ trước) 

Số lượng thực tế tồn đầu kỳ (hoặc cuối kỳ trước) 
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- Phương pháp giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập: Phương pháp này khắc phục 

được nhược điểm của hai phương pháp trên, laị vừa chính xác vừa cập nhật. 

Nhược điểm của phương pháp này là tốn nhiều công và phải tính toán nhiều lần. 

 

 

 

- Phương pháp nhập trước - xuất trước (FIFO): Phương pháp này giả định hàng hóa 

nhập trước sẽ được xuất trước, xuất hết lô nhập trước rồi mới đến các lô nhập sau 

theo giá thực tế từng lô, phù hợp khi giá cả ổn định hoặc có xu hướng giảm. 

- Phương pháp giá thực tế đích danh: Hàng hóa được theo dõi theo từng lô hoặc 

đơn chiếc và khi xuất kho tính theo đúng giá gốc của từng lô, thường áp dụng cho 

hàng hóa có giá trị cao, riêng biệt. 

1.2.1.3. Chứng từ, sổ sách và tài khoản sử dụng 

- Chứng từ sử dụng gồm: Phiếu xuất kho, Hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho, Phiếu 

nhập kho, Biên bản giao nhận hàng hóa, Biên bản kiểm kê hàng hóa,… 

- Sổ sách sử dụng: Sổ nhật ký chung, Sổ cái TK 632, Sổ chi tiết TK 632. 

- Tài khoản sử dụng: TK 632 - Giá vốn hàng bán 

Kết cấu tài khoản 632 

  Nợ                                                          TK 632                                                      Có 

- GVHB phản ánh giá trị sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ.  

- Chi phí NVL, NC vượt mức bình 

thường và CPSXC cố định không phân 

bổ không tính vào HTK mà ghi nhận vào 

GVHB  

- Hao hụt, mất mát HTK (sau khi trừ 

phần bồi thường của cá nhân) được tính 

vào GVHB  

- Chênh lệch tăng của dự phòng giảm 

giá HTK (năm nay lớn hơn phần chưa 

dùng hết năm trước) cũng ghi nhận vào 

GVHB 

- Phản ánh khoản hoàn nhập dự 

phòng giảm giá HTK cuối năm tài chính  

(khoản chênh lệch giữa số phải lập dự 

phòng năm nay nhỏ hơn khoản đã lập 

dự phòng năm trước) 

- Giá vốn của hàng bán bị trả lại 

- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ 

sang TK 911 “Xác định kết quả kinh 

doanh” 

 

TK 632 không có số dư cuối kỳ 

TK 632 không có tài khoản cấp 2 

1.2.1.4. Phương pháp hạch toán  

Giá đơn vị bình quân 

sau mỗi lần nhập 
= 

Giá thực tế hàng hoá tồn kho sau mỗi lần nhập 

Số lượng thực tế hàng hoá tồn sau mỗi lần nhập 
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Sơ đồ 1.5. Trình tự hạch toán GVHB theo phương pháp kê khai thường xuyên 

 

Sơ đồ 1.6. Trình tự hạch toán GVHB theo phương pháp kiểm kê định kỳ 

Theo Thông tư 200, TK 632 có thể được mở chi tiết theo từng loại hàng hóa, 

thành phẩm hoặc từng hoạt động kinh doanh nhằm phục vụ yêu cầu quản lý. Trong 

khi đó, theo Thông tư 99 TK 632 không quy định tài khoản cấp 2 cố định, doanh 

nghiệp được tự chủ mở tài khoản chi tiết phù hợp với đặc điểm hoạt động và nhu cầu 

quản trị (ví dụ: giá vốn theo sản phẩm, theo kênh bán hàng,…). 
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1.2.2. Kế toán chi phí tài chính 

1.2.2.1. Khái niệm chi phí tài chính 

Chi phí hoạt động tài chính là những khoản chi phí liên quan đến các hoạt động 

về vốn, về đầu tư tài chính nhằm mục đích sử dụng hợp lý tăng thêm thu nhập nâng 

cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp.  

Chi phí tài chính bao gồm: các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến 

các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên 

doanh, chi phí giao dịch bán chứng khoán. 

1.2.2.2. Chứng từ, sổ sách và tài khoản sử dụng 

- Chứng từ sử dụng gồm: Giấy báo Nợ của ngân hàng, Phiếu chi, Bảng tính lãi vay 

phải trả, Hợp đồng vay vốn,… 

- Sổ sách sử dụng: Sổ nhật ký chung, Sổ cái TK 635, Sổ chi tiết TK 635. 

- Tài khoản sử dụng: TK 635 - Chi phí tài chính 

Kết cấu tài khoản 635 

   Nợ                                                            TK 635                                                      Có 

- Chi phí lãi vay, lãi trả chậm và thuê tài 

chính. 

- Lỗ bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái và 

lỗ đầu tư tài chính. 

- Chiết khấu thanh toán người mua.  

- Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán 

các khoản đầu tư.  

- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng 

khoán. 

- Kết chuyển hoặc phân bổ chênh lệch 

tỷ giá hối đoái của hoạt động đầu tư xây 

dựng cơ bản đã hoàn thành vào chi phí tài 

chính. 

 

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu 

tư chứng khoán (chênh lệch giữa số dự 

phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự 

phòng đã trích lập năm trước chưa sử 

dụng hết).  

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn 

bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ 

để xác định kết quả kinh doanh. 

TK 635 không có số dư cuối kỳ 

TK 635 không có số dư cuối kỳ. TK 635 được chi tiết thành 2 TK cấp 2: 

- Tài khoản 6351: Chi phí hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi: Tài 

khoản này chỉ sử dụng tại Trụ sở chính. 

- Tài khoản 6352: Chi phí hoạt động đầu tư tài chính khác: 

1.2.2.3. Phương pháp hạch toán 
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Sơ đồ 1.7. Trình tự hạch toán chi phí tài chính 

Thông tư 200, TK 635 được hướng dẫn mang tính chi tiết và định hướng rõ nội 

dung, doanh nghiệp thường theo dõi chi phí tài chính theo từng yếu tố (lãi vay, tỷ 

giá,…) theo khung có sẵn. Trong khi Thông tư 99, TK 635 không quy định tài khoản 

cấp 2, doanh nghiệp được tự chủ mở tài khoản chi tiết theo nhu cầu quản lý (ví dụ: 

chi phí lãi vay, lỗ tỷ giá, chi phí đầu tư tài chính,…). 

1.2.3. Kế toán chi phí bán hàng 

1.2.3.1. Khái niệm chi phí bán hàng 

Chi phí bán hàng là toàn bộ chi phí phát sinh liên quan đến quá trình bán sản 

phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ.  

Chi phí bán hàng bao gồm các yếu tố: Chi phí nhân viên bán hàng, chi phí vật 

liệu bao bì, chi phí dụng cụ, đồ dùng, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí bảo hành sản 

phẩm, chi phí bằng tiền khác 

1.2.3.2. Chứng từ, sổ sách và tài khoản sử dụng 
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- Chứng từ sử dụng gồm: Hóa đơn GTGT, Giấy báo nợ, Phiếu chi, Bảng tổng hợp 

tiền lương, Bảng phân bổ khấu hao,… 

- Sổ sách sử dụng: Sổ nhật ký chung, Sổ cái TK 641, Sổ chi tiết TK 641. 

- Tài khoản sử dụng: TK 641 - Chi phí bán hàng 

Kết cấu tài khoản 641 

  Nợ                                                          TK 641                                                      Có 

- Các chi phí phát sinh liên quan đến 

quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung 

cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ. 

- Khoản được ghi giảm chi phí bán 

hàng trong kỳ; 

- Kết chuyển chi phí bán hàng sang 

TK 911 để tính kết quả kinh doanh 

trong kỳ. 

 

TK 641 không có số dư cuối kỳ 

TK 641 không có số dư cuối kỳ. Tài khoản 642 được chi tiết thành 7 TK cấp 2: 

- Tài khoản 6411: Chi phí nhân viên  

- Tài khoản 6412: Chi phí vật liệu, bao bì 

- Tài khoản 6413: Chi phí dụng cụ, đồ dùng  

- Tài khoản 6414: Chi phí khấu hao TSCĐ 

- Tài khoản 6415: Chi phí bảo hành 

- Tài khoản 6417: Chi phí dịch vụ mua ngoài 

- Tài khoản 6418: Chi phí bằng tiền khác 

1.2.3.3. Phương pháp hạch toán 

 

Sơ đồ 1.8. Trình tự hạch toán chi phí bán hàng 

Thông tư 99 có sự điều chỉnh trong cơ cấu chi tiết của TK 641, trong đó tài 

khoản cấp 2 có thay đổi: 
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- Theo Thông tư 200, TK 6415 được quy định là “Chi phí bảo hành”, phản ánh 

các khoản chi phí liên quan đến nghĩa vụ bảo hành sản phẩm, hàng hóa. 

- Theo Thông tư 99, nội dung này được điều chỉnh và TK 6415 được đổi thành 

“Thuế, phí, lệ phí”, phản ánh các khoản thuế, phí và lệ phí phát sinh liên quan 

trực tiếp đến hoạt động bán hàng. 

1.2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

1.2.4.1. Khái niệm chi phí quản lý doanh nghiệp 

Chi phí quản lý doanh nghiệp là toàn bộ chi phí liên quan đến hoạt động quản 

lý sản xuất kinh doanh, quản lý hành chính và một số khoản khác có tính chất chung 

toàn doanh nghiệp, bao gồm: Chi phí nhân viên quản lý, chi phí vật liệu quản lý, chi 

phí đồ dùng văn phòng, chi phí khấu hao TSCĐ, thuế, phí và lệ phí, chi phí dự phòng, 

chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác. 

1.2.4.2. Chứng từ, sổ sách và tài khoản sử dụng 

- Chứng từ sử dụng gồm: Hoá đơn GTGT, Phiếu chi, Ủy nhiệm chi, Giấy báo Có, 

Bảng thanh toán tiền lương, Bảng phân bổ tiền lương và BHXH, Bảng tính và 

phân bổ khấu hao TSCĐ,… 

- Sổ sách sử dụng: Sổ nhật ký chung, Sổ cái TK 642, Sổ chi tiết TK 642. 

- Tài khoản sử dụng: TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Kết cấu tài khoản 642 

  Nợ                                                      TK 642                                                        Có 

- Các chi phí quản lý doanh 

nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ 

- Số dự phòng phải thu khó đòi, 

dự phòng phải trả (Chênh lệch giữa 

số dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn 

số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử 

dụng hết) 

- Các khoản được ghi giảm chi phí 

quản lý doanh nghiệp. 

- Hoàn nhập dự phòng phải thu đòi, 

dự phòng (chênh lệch giữa số dự phòng 

phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã lập 

kỳ trước chưa sử dụng hết) 

- Kết chuyển CP QLDN vào TK 911 

Tài khoản 642 không có số dư cuối kỳ 

TK 642 không có số dư cuối kỳ. Tài khoản 642 được chi tiết thành 8 TK cấp 2: 

- Tài khoản 6421: Chi phí nhân viên quản lý 

- Tài khoản 6422: Chi phí vật liệu quản lý 

- Tài khoản 6423: Chi phí đồ dùng văn phòng 

- Tài khoản 6424: Chi phí khấu hao TSCĐ 

- Tài khoản 6425: Thuế, phí và lệ phí 

- Tài khoản 6426: Chi phí dự phòng 
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- Tài khoản 6427: Chi phí dịch vụ mua ngoài 

- Tài khoản 6428: Chi phí bằng tiền khác 

1.2.4.3. Phương pháp hạch toán 

 

 

Sơ đồ 1.9. Trình tự hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

TK 642 trong Thông tư 99 nhìn chung vẫn giữ nguyên cách phân cấp tài khoản 

cấp 2 như Thông tư 200. Tuy nhiên, với Thông tư 99 sẽ mở rộng quyền chủ động cho 

doanh nghiệp trong việc điều chỉnh và bổ sung tài khoản chi tiết nếu cần thiết, thay 

vì áp dụng cứng nhắc toàn bộ hệ thống như trước đây. 

1.2.5. Kế toán chi phí khác 

1.2.5.1. Khái niệm chi phí khác 

Chi phí khác là các khoản chi phí của các hoạt động ngoài hoạt động sản xuất 

kinh doanh tạo ra doanh thu. Cụ thể bao gồm:  

- Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định (gồm cả chi phí đấu thầu hoạt 

động thanh lý). Số tiền thu từ bán hồ sơ thầu hoạt động thanh lý, nhượng bán 

tài sản cố định được ghi giảm chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định. 

- Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ hợp đồng hợp tác kinh 

doanh nhỏ hơn chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát. 

- Giá trị còn lại của tài sản cố định bị phá dỡ, tài sản cố định thanh lý, nhượng 

bán (nếu có). 
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- Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, tài sản cố định đưa đi góp vốn 

vào công ty con, công ty liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn 

khác. 

- Tiền phạt phải trả do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt hành chính. 

- Các khoản chi phí khác. 

1.2.5.2. Chứng từ, sổ sách và tài khoản sử dụng 

- Chứng từ sử dụng gồm: Biên bản thanh lý TSCĐ, Biên lai nộp phạt, Giấy báo Nợ, 

Phiếu chi,… 

- Sổ sách sử dụng: Sổ nhật ký chung, Sổ cái TK 811, Sổ chi tiết TK 811. 

- Tài khoản sử dụng: TK 811 - Chi phí khác 

Kết cấu tài khoản 811 

  Nợ                                                      TK 811                                                        Có 

- Các khoản chi phí khác phát sinh. - Cuối kỳ, toàn bộ các khoản chi phí khác 

phát sinh trong kỳ sang tài khoản 911.  

Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ 

TK 811 không có tài khoản cấp 2 

1.2.5.3. Phương pháp hạch toán 

 

Sơ đồ 1.10. Trình tự hạch toán chi phí khác 

Theo Thông tư 99 không có sự thay đổi về tên gọi và nội dung của TK 811 ở 

cấp 1 so với Thông tư 200. Đồng thời, tài khoản này cũng không có sự điều chỉnh 

đáng kể về hệ thống tài khoản chi tiết, doanh nghiệp vẫn có thể mở sổ chi tiết để theo 

dõi theo nhu cầu quản lý. 
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1.2.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

1.2.6.1. Khái niệm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

Chi phí thuế TNDN là tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành và chi phí thuế thu 

nhập hoãn lại (hoặc thu nhập thuế thu nhập hiện hành và thu nhập thuế thu nhập hoãn 

lại) khi xác định lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ. 

1.2.6.2. Chứng từ, sổ sách và tài khoản sử dụng 

- Chứng từ sử dụng gồm: Tờ khai tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý, 

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập, Báo cáo quyết toán thuế TNDN hằng năm, Bảng 

báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,… 

- Sổ sách sử dụng: Sổ nhật ký chung, Sổ cái TK 821, Sổ chi tiết TK 821. 

- Tài khoản sử dụng: TK 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

Kết cấu tài khoản 821 

  Nợ                                                      TK 821                                                              Có 

- Chi phí thuế TNDN hiện hành 

phát sinh trong năm; 

- Số thuế TNDN hiện hành của 

các năm trước phải nộp bổ sung do 

phát hiện sai sót không trọng yếu của 

các năm trước được ghi tăng chi phí 

thuế TNDN của năm hiện tại; 

 

- Khi số thuế TNDN thực tế phải nộp 

nhỏ hơn số đã tạm nộp, phần chênh lệch 

được ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện hành.  

- Khoản thuế TNDN phải nộp giảm do 

sai sót không trọng yếu của các năm trước 

cũng được ghi giảm chi phí thuế TNDN năm 

hiện tại.  

- Cuối kỳ, kết chuyển chênh lệch chi 

phí thuế TNDN hiện hành vào TK 911  

 

Tài khoản 821 không có số dư cuối kỳ 

TK 821 không có số dư cuối kỳ. Tài khoản 821 được chi tiết thành 2 TK cấp 2: 

- Tài khoản 8211: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

- Tài khoản 8212: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. 

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định như sau:  

 

 

 

Thu nhập tính thuế được xác định theo công thức:  

 

 

 

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác định như sau:  

Thuế TNDN 

phải nộp 
= 

Thu nhập 

tính thuế 

Phần trích lập quỹ 

khoa học và công nghệ 

_ 
x 

Thuế suất 

thuế TNDN 

Thu nhập 

tính thuế 
= 

Thu nhập 

chịu thuế 

_ Thu nhập được 

miễn thuế 
+ 

Các khoản lỗ được kết 

chuyển theo quy định 
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Theo quy định tại Điều 10, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 

(có hiệu lực từ ngày 01/10/2025), thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông 

hiện hành là 20%, áp dụng đối với thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. 

Mức thuế suất này được áp dụng cho đa số doanh nghiệp, trừ các trường hợp 

được hưởng ưu đãi thuế hoặc áp dụng mức thuế suất đặc thù theo quy định của pháp 

luật. 

Thuế suất 20% là căn cứ quan trọng để xác định chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp hiện hành, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận sau thuế và kết quả hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp. 

1.2.6.3. Phương pháp hạch toán 

 

Sơ đồ 1.11. Trình tự hạch toán chi phí thuế TNDN hiện hành. 

 

Sơ đồ 1.12. Trình tự hạch toán chi phí thuế TNDN hoãn lại 

Thu nhập 

chịu thuế 
= 

Doanh 

thu 

_ Chi phí 

được trừ 
+ 

Các khoản 

thu nhập khác 
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Theo Thông tư 99, hệ thống tài khoản vẫn giữ nguyên TK 821 và các tài khoản 

cấp 2 như Thông tư 200, dùng để phản ánh chi phí thuế TNDN và xác định kết quả 

kinh doanh sau thuế. Điểm mới là bổ sung tài khoản cấp 3 gồm: 

- TK 82111: Chi phí thuế TNDN hiện hành theo Luật thuế TNDN. 

- TK 82112: Chi phí thuế TNDN bổ sung theo quy định thuế tối thiểu toàn cầu. 

Việc phân tách này giúp doanh nghiệp theo dõi riêng thuế TNDN thông thường và 

thuế bổ sung, từ đó quản lý và trình bày thông tin tài chính rõ ràng, minh bạch hơn. 

1.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

1.3.1. Khái niệm xác định kết quả kinh doanh 

Là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất, kinh doanh và hoạt động khác 

trong kỳ, được xác định bằng chênh lệch giữa doanh thu, thu nhập và chi phí, thể hiện 

dưới dạng lãi hoặc lỗ, gồm kết quả hoạt động kinh doanh thông thường và kết quả 

hoạt động khác. 

1.3.2. Các chỉ tiêu xác định kết quả kinh doanh 

Công thức xác định kết quả kinh doanh:  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

1.3.3. Sổ sách sử dụng 

- Phiếu kế toán  

- Sổ cái TK 511, TK 515, TK 711, TK 632, TK 641, TK 642, TK 635, TK 811  

- Các sổ chi tiết liên quan 

1.3.4. Tài khoản sử dụng 

- TK 911: Xác định kết quả kinh doanh  

- TK 421: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

1.3.5. Phương pháp hạch toán 

Kết quả 

kinh doanh 

trước thuế 

= 

DTT từ hoạt 

động bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 

_ Giá vốn 

hàng bán

 

 Giá vốn 

hàng bán 

+ 
DT hoạt động 

tài chính 

CP hoạt động 

tài chính 
_ 

CP bán 

hàng 

_ _ CP 

QLDN 
+ 

Thu nhập 

khác 

_ Chi phí 

khác 

Kết quả 

kinh doanh 

sau thuế 

= 

Kết quả 

kinh doanh 

trước thuế 

_ Chi phí 

thuế TNDN 
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Sơ đồ 1.13. Trình tự hạch toán xác định kết quả kinh doanh 

Tài khoản 911 theo Thông tư 99 giữ nguyên tên gọi và bản chất so với Thông 

tư 200. Tài khoản này vẫn được sử dụng để tổng hợp và xác định kết quả hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, bao gồm kết quả từ hoạt động 

sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính và hoạt động khác.
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CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC 

ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG 

VICEM HẢI VÂN 

2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem 

Hải Vân 

2.1.1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân 

- Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN 

- Tên Tiếng Anh: VICEM Hai Van Cement Joint Stock Company. 

- Ngày thành lập: 15/12/1994 

- MST: 0400101235 

- Trụ sở chính: Số 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng. 

- Người đại diện: ông Trần Việt Hồng 

- Điện thoại: 0236.3842172 

- Email: info@haivancement.vn 

- Website: www.haivancement.vn 

- Ngành nghề chính: Sản xuất và kinh doanh clinker, xi măng; Sản xuất và kinh 

doanh đá xây dựng. 

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân là doanh nghiệp trực thuộc Tổng 

Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, chuyên sản xuất xi măng, clinker và vật 

liệu xây dựng. Công ty chuyên cung cấp sản phẩm cho thị trường miền Trung và các 

khu vực lân cận, đồng thời tham gia xuất nhập khẩu clinker và vật tư ngành xi măng, 

góp phần đảm bảo nguồn cung vật liệu cho các dự án xây dựng trong nước 

2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem 

Hải Vân 

Tiền thân Công ty Xi măng Hải Vân là doanh nghiệp nhà nước thuộc Sở xây 

dựng thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 2309/QĐ-UB ngày 

15/12/1994 của UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Thực hiện Văn bản số 04/CP- 

ĐMDN ngày 02/01/2001 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam 

tiếp nhận Công ty Xi măng Hải Vân về làm đơn vị thành viên của Tổng công ty. 

 

Hình 2.1. Logo Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân 

mailto:info@haivancement.vn
http://www.haivancement.vn/
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Vicem Hải Vân cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng 

và dịch vụ hiệu quả, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành xây dựng và thị 

trường vật liệu xây dựng Việt Nam. Trong chặng đường phát triển, ngành Xi măng 

Việt Nam chia thành nhiều giai đoạn phát triển: 

+ Giai đoạn đầu thành lập: Giai đoạn đầu thành lập, Công ty đầu tư dây chuyền 

sản xuất tự động nhập khẩu từ Krupp-Polysius (Đức), công suất 520.000 tấn xi 

măng/năm cùng cầu cảng chuyên dụng. Sau khi đi vào hoạt động, sản phẩm nhanh 

chóng tiêu thụ tại miền Trung - Tây Nguyên và xuất khẩu sang Lào, Campuchia, 

đáp ứng nhu cầu xây dựng và góp phần phát triển kinh tế khu vực. 

+ Giai đoạn từ 1998 - 2001: Đến năm 2001, Công ty được tiếp nhận làm thành 

viên của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam theo Quyết định số 

163/BXD ngày 05/02/2001 của Bộ Xây dựng, qua đó giúp giải quyết khó khăn tài 

chính và mở ra hướng phát triển mới trong sản xuất - kinh doanh. 

+ Giai đoạn từ 2002 - 2007: Sau 

khi là thành viên của Tổng Công 

ty Công nghiệp Xi măng Việt 

Nam, Công ty hằng năm đều hoàn 

thành kế hoạch sản xuất kinh 

doanh, tăng trưởng doanh thu - lợi 

nhuận, đảm bảo việc làm, thu nhập 

cho người lao động và đóng góp 

ngân sách nhà nước. 

+ Giai đoạn từ khi Cổ phần hóa đến nay: Thực hiện chủ trương đổi mới DNNN, 

Công ty Xi măng Hải Vân được cổ phần hóa theo Quyết định 376/QĐ - BXD ngày 

09/3/2007 và chính thức chuyển sang công ty cổ phần từ ngày 01/4/2008, hoạt động 

theo Luật Doanh nghiệp. 

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân 

2.1.2.1. Chức năng của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân 

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, với các chức năng chủ yếu như sau: 

- Sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng: Tổ chức sản xuất xi măng và các sản phẩm 

liên quan nhằm cung cấp cho thị trường trong và ngoài khu vực. 

- Kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm: Thực hiện hoạt động phân phối, tiêu thụ xi 

măng và các sản phẩm vật liệu xây dựng đến khách hàng. 

- Thực hiện xuất khẩu xi măng, clinker và nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên 

vật liệu phục vụ sản xuất. 

Hình 2.2. Công ty Xi măng Vicem Hải Vân. 
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- Khai thác và cung cấp các loại nguyên liệu, phụ gia phục vụ sản xuất xi măng. 

- Hỗ trợ sản xuất và kinh doanh vận tải, kho bãi, cảng biển,… nhằm phục vụ hoạt 

động sản xuất kinh doanh. 

2.1.2.2. Nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân 

- Tiếp tục đầu tư thiết bị và hệ thống quan trắc khí thải tự động, đảm bảo tuân thủ 

quy chuẩn môi trường.  

- Phát triển sản xuất xanh, kiểm soát khí thải, bảo dưỡng thiết bị và tăng cường 

trồng cây xanh trong nhà máy.  

- Áp dụng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 tại doanh nghiệp.  

- Đẩy mạnh cải tiến kỹ thuật, phong trào xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn lao 

động và nâng cao hiệu quả sản xuất.  

- Nâng cao đời sống người lao động, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và các hoạt 

động an sinh cộng đồng. 

2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải 

Vân 

- Ngành nghề kinh doanh chính: 

+ Sản xuất và kinh doanh clinker, xi măng 

+ Sản xuất và kinh doanh đá xây dựng 

- Địa bàn kinh doanh: Sản phẩm của Công ty được tiêu thụ chủ yếu tại các thị trường 

thuộc khu vực Miền trung và Tây Nguyên 

- Sản phẩm chính:  

+ Xi măng VICEM Hải Vân PCB30: Phù hợp cho các công trình dân dụng thông 

thường, xây tô, lát nền, sản xuất gạch block, vữa xây dựng. 

+ Xi măng VICEM Hải Vân PCB40: Thường dùng cho kết cấu bê tông chịu 

lực, nhà cao tầng, cầu đường và các công trình yêu cầu độ bền chắc cao. 

+ Xi măng VICEM Hải Vân PC40: Dùng cho các công trình hạ tầng lớn, bê 

tông khối, cầu cảng, kết cấu đặc biệt. 

+ Clinker và các sản phẩm vật liệu xây dựng khác phục vụ sản xuất xi măng 

hoặc thương mại (đất sét, thạch cao). (Trong năm 2025, Công ty Cổ phần Xi 

măng Vicem Hải Vân không phát sinh hoạt động bán các nguyên vật liệu như 

clinker, thạch cao hay phụ gia ra bên ngoài. Hoạt động sản xuất xi măng vẫn 

được duy trì thông qua việc mua nguyên liệu từ các doanh nghiệp khác hoặc 

nguồn cung nội bộ, do đó doanh nghiệp vẫn đảm bảo sản lượng xi măng thành 

phẩm để phục vụ tiêu thụ trong kỳ.). 
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- Phương thức bán hàng: Phương thức bán hàng của công ty là phương thức tiêu 

thụ trực tiếp. Khi bán sản phẩm cho nhà phân phối công ty sẽ giao hàng trực tiếp 

tại kho của mình.  

+ Chính sách bán hàng tại Công ty: Khách hàng của Công ty là các nhà phân 

phối lớn (Công ty không bán lẻ cho khách hàng), nhà phân phối lớn sẽ cung cấp 

sản phẩm cho các nhà phân phối nhỏ,...Người tiêu dùng sẽ mua sản phẩm tại 

các nhà các cửa hàng. 

- Phương thức thanh toán:  

+ Thanh toán bằng tiền mặt: Là phương thức người mua trả tiền trực tiếp cho 

người bán ngay sau khi quyền sở hữu hàng hóa được chuyển giao, áp dụng cho 

các đơn hàng có tổng giá trị trong ngày dưới 20 triệu đồng. 

+ Thanh toán bằng chuyển khoản: Là phương thức người mua chuyển tiền qua 

ngân hàng cho người bán sau khi quyền sở hữu hàng hóa được chuyển giao, áp 

dụng đối với các đơn hàng có tổng giá trị trong ngày trên 20 triệu đồng. 

+ Bù trừ công nợ: Phương thức này là việc hai hoặc ba bên có giao dịch mua/bán 

lẫn nhau thỏa thuận sử dụng khoản công nợ phải thu để cấn trừ trực tiếp vào 

khoản công nợ phải trả. Hình thức này giúp tiết kiệm chi phí, thời gian và được 

pháp luật thuế công nhận khi có biên bản rõ ràng. 

2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân 

2.1.4.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty 

 

Sơ đồ 2.1. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân 
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2.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 

❖ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, 

gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề liên 

quan, đến quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

❖ Hội đồng quản trị (HĐQT): Gồm Chủ tịch và các ủy viên, Hội đồng quản trị 

họp định kỳ hàng quý hoặc đột xuất để đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và 

việc thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông; đồng thời cụ thể hóa kế hoạch và giao 

Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện, theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ 

trách. 

❖ Ban kiểm soát: Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, Ban Kiểm soát hoạt động độc 

lập, có nhiệm vụ giám sát hoạt động Công ty, bảo vệ quyền lợi cổ đông, đảm bảo 

tuân thủ pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ, và chịu trách nhiệm trước 

ĐHĐCĐ và pháp luật. 

❖ Ban điều hành: Đứng đầu bộ máy điều hành là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám 

đốc, phụ trách điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày, chịu sự giám 

sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT và pháp luật về nhiệm vụ được 

giao. 

❖ Tổng Giám đốc: Là người chịu trách nhiệm phụ trách chung chỉ đạo hoạt động 

sản xuất kinh doanh, công tác đề bạt, tuyển dụng.  

❖ Phó Tổng Giám đốc Nội chính: Chịu trách nhiệm điều hành các bộ phận hỗ trợ 

nội bộ và tài chính. 

❖ Phòng Kế hoạch: Lập kế hoạch sản xuất, nhu cầu nguyên vật liệu - nhân lực - thị 

trường. Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh. 

❖ Phòng Vật tư: Chịu trách nhiệm tổ chức toàn bộ công tác nhập vật tư theo kế 

hoạch tiêu thụ sản phẩm đã được xây dựng. 

❖ Phòng Tài chính - Kế toán: Có nhiệm vụ tổ chức hạch toán quá trình sản xuất 

kinh doanh, tính giá thành sản phẩm, xác định kết quả tài chính và phân tích kết 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 

❖ Phòng Tổ chức - Hành chính: Tham mưu cho Tổng Giám đốc về tổ chức lao 

động và tiền lương nhằm tối ưu bộ máy sản xuất kinh doanh; đồng thời thực hiện 

công tác hành chính như lễ tân, văn thư lưu trữ, bảo vệ, y tế và chịu trách nhiệm 

các hoạt động thuộc phạm vi quản lý. 

❖ Xí nghiệp tiêu thụ: Chịu trách nhiệm phân phối - bán sản phẩm xi măng và 

clinker tới thị trường. Phát triển kênh phân phối, quan hệ khách hàng, và dịch vụ 

sau bán hàng. 
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❖ Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật - Sản xuất: Chịu trách nhiệm chính về sản xuất 

và chất lượng sản phẩm 

❖ Phòng Kỹ thuật: Thiết kế quy trình kỹ thuật, bảo trì thiết bị và nghiên cứu cải 

tiến quy trình để tối ưu năng suất và chất lượng sản phẩm. 

❖ Phòng Thí nghiệm: Kiểm tra chất lượng nguyên liệu và sản phẩm để đảm bảo 

các chỉ tiêu tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu (Clinker, xi măng…). 

❖ Nhà máy xi măng Vạn Ninh: Thực hiện sản xuất clinker và xi măng tại Quảng 

Trị. 

❖ Xưởng xi măng: Thực hiện nhiệm vụ sản xuất xi măng tại thành phố Đà Nẵng 

theo sản lượng kế hoạch công ty giao, quản lý và sử dụng có hiệu quả máy móc 

thiết bị và lao động. 

❖ Xí nghiệp Đá xây dựng Hòa phát: Thực hiện sản xuất clinker và xi măng tại 

thành phố Đà Nẵng. 

2.1.5. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân 

2.1.5.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 

 

Sơ đồ 2.2. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân 

2.1.5.2.  Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế toán 

❖ Kế toán trưởng: Là người có trách nhiệm tổ chức công tác kế toán, giám sát về 

mặt tài chính, chịu trách nhiệm trước Giám đốc, cơ quan tài chính và kết quả kinh 

doanh của công ty. 

❖ Phó phòng kế toán: Là người hỗ trợ cho kế toán trưởng và thay cho kế toán 

trưởng khi vắng mặt ở công ty; theo dõi định mức và phê duyệt chi phí sản xuất. 

❖ Kế toán tiền mặt, lương và các khoản trích theo lương: Theo dõi, tập hợp và 

hạch toán tình hình biến động tiền mặt, các khoản thanh toán, tạm ứng; tiền lương, 
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bảo hiểm; có trách nhiệm đôn đốc công nợ phải thu nội bộ nhằm đảm bảo thanh 

toán đúng hạn. 

❖ Kế toán tiền gửi ngân hàng: Theo dõi và hạch toán tình hình biến động tiền gửi 

ngân hàng, giao dịch với ngân hàng; thực hiện thủ tục mở thư tín dụng và thanh 

toán kịp thời. 

❖ Kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ: Theo dõi tình hình nhập - xuất - tồn 

kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ; hạch toán chi tiết nguyên liệu trong kỳ; 

định kỳ báo cáo nhập - xuất - tồn từng loại vật tư; thường xuyên kiểm kê đối chiếu 

với thủ kho về số lượng vật tư. 

❖ Kế toán mua hàng và công nợ phải trả: Theo dõi và tập hợp đầy đủ chứng từ 

về việc mua hàng; theo dõi các khoản nợ phải trả để đảm bảo thanh toán đúng hạn. 

❖ Kế toán bán hàng và công nợ phải thu: Có nhiệm vụ viết hóa đơn bán hàng, 

báo cáo doanh thu định kỳ; theo dõi các khoản nợ phải thu. 

❖ Kế toán tài sản cố định: Theo dõi danh mục TSCĐ tăng; định kỳ trích khấu hao 

theo quy định; thu thập đầy đủ chứng từ biến động của TSCĐ; lập phương án đề 

xuất về việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ hết giá trị sử dụng. 

❖ Thủ quỹ: Có nhiệm vụ giữ tiền; thực hiện thu, chi tiền khi đã có đầy đủ thủ tục. 

2.1.6. Chế độ kế toán và một số chính sách kế toán của Công ty Cổ phần Xi 

măng Vicem Hải Vân 

- Chế độ kế toán: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo 

Thông tư số 200/2014/TT - BTC ngày 22/4/2004 của Bộ Tài chính và Thông tư số 

202/2014/TT - BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập và 

trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. 

- Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hằng 

năm dương lịch. 

- Phần mềm kế toán đang áp dụng: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân sử 

dụng phần mềm kế toán Fast Accounting. 

- Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức Nhật ký chung. 

- Đơn vị tiền tệ sử dụng: đồng Việt Nam (VNĐ) 

- Phương pháp kế toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên 

- Phương pháp tính giá xuất kho: Phương pháp đơn giá bình quân gia quyền 

-  Phần mềm hoá đơn điện tử: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân hiện đang 

sử dụng phần mềm xuất hóa đơn điện tử VNPT Invoice do Tập đoàn Bưu chính 

Viễn thông Việt Nam cung cấp. Theo hình thức này, doanh nghiệp không sử dụng 

hóa đơn giấy truyền thống mà thực hiện phát hành hóa đơn điện tử thông qua hệ 

thống phần mềm. 
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+ Về phương thức sử dụng, công ty chủ động đăng ký mua số lượng hóa đơn điện 

tử phù hợp với nhu cầu thực tế trong từng giai đoạn hoạt động kinh doanh. Khi số 

lượng hóa đơn đã mua được sử dụng hết, doanh nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện mua 

bổ sung để đảm bảo quá trình lập hóa đơn được diễn ra liên tục, không bị gián 

đoạn. Cách thức này giúp doanh nghiệp linh hoạt trong việc quản lý và sử dụng 

hóa đơn, đồng thời phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán - 

tài chính hiện nay. 

 

Hình 2.3. Giao diện phần mềm Fast. 

2.1.7.  Hình thức ghi sổ kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân 

- Phần mềm mà công ty sử dụng: Để đảm bảo cho việc cung cấp và xử lý thông 

tin kế toán kịp thời và nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, thì 

cần thiết phải lựa chọn hình thức kế toán phù hợp với trình độ và quy mô sản xuất. 

Vì vậy, công ty đã sử dụng hình thức Nhật ký chung (kế toán máy) 

 

Sơ đồ 2.3. Trình tự ghi sổ kế toán  
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Sơ đồ 2.4. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính. 

Mô tả trình tự: 

- Công việc hằng ngày: Hằng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc 

bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn 

cứ ghi sổ, xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy 

tính theo các bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán 

Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được tự động nhập vào sổ 

kế toán tổng hợp (Sổ Cái hoặc Nhật ký - Sổ Cái…) và các sổ, thẻ kế toán chi 

tiết liên quan 

- Công việc cuối tháng: Cuối tháng (hoặc bất kỳ vào thời điểm cần thiết nào), kế 

toán thực hiện các thao tác khóa sổ (cộng sổ) và lập BCTC. Việc đối chiếu giữa 

số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính 

xác, trung thực theo thông tin chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo 

chính xác, trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Sổ kế toán tổng hợp 

và sổ kế toán chi tiết được in ra giấy, đóng thành quyển và thực hiện các thủ tục 

pháp lý theo quy định. 

2.2. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại 

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân 

2.2.1. Kế toán các khoản doanh thu và thu nhập tại Công ty Cổ phần Xi măng 

Vicem Hải Vân 

2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty 

a. Chứng từ sử dụng 

Các loại chứng từ được Công ty sử dụng trong việc bán hàng bao gồm:  

- Hợp đồng kinh tế 

- Hóa đơn GTGT, Phiếu xuất kho,  

b. Sổ sách sử dụng 
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- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái TK 511 

- Sổ chi tiết TK 511 

c. Tài khoản sử dụng 

TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Được chi tiết thành 2 TK cấp 2: 

- TK 5112: Doanh thu bán thành phẩm 

- TK 5118: Doanh thu khác 

d. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty 

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, doanh thu bán hàng 

chủ yếu được ghi nhận từ việc doanh nghiệp tập trung vào hoạt động bán xi măng 

thành phẩm, đồng thời thực hiện gia công xi măng cho các doanh nghiệp (Công ty 

chỉ thuê bên ngoài thực hiện một số công đoạn sản xuất xi măng, còn nguyên vật liệu 

vẫn thuộc sở hữu của Công ty. Sau gia công, sản phẩm được nhập lại để tiếp tục hoàn 

thiện và tiêu thụ. Vì vậy, hoạt động này được ghi nhận là “gia công xi măng” để thuận 

tiện cho việc quản lý và theo dõi chi phí).  

Trình tự hạch toán:  

- Bộ phận kho thực hiện lập phiếu xuất kho. Sau đó, kế toán tiến hành lập hóa đơn 

điện tử trên phần mềm VNPT Invoice với đầy đủ các thông tin về khách hàng, 

hàng hóa, số lượng, đơn giá và thuế suất, sau đó phát hành hóa đơn cho khách 

hàng. 

- Tiếp theo, kế toán nhập dữ liệu hóa đơn vào phần mềm FAST Accounting tại phân 

hệ “Bán hàng và công nợ phải thu”. Sau khi khai báo đầy đủ thông tin chứng từ, 

phần mềm sẽ tự động ghi nhận doanh thu. 

- Toàn bộ dữ liệu sau khi ghi nhận được lưu trữ trên hệ thống và liên kết với các sổ 

kế toán, đảm bảo thông tin được phản ánh đầy đủ, chính xác và kịp thời. 

➢ Trường hợp 1: Kế toán bán thành phẩm xi măng: Ngày 10/01/2025, Công ty tiến 

hành bán 63 tấn xi măng cho Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Lê Văn 

Sa với giá bán là 75.600.000 đồng (đã bao gồm 8% VAT) Kế toán thực hiện lập hoá 

đơn điện tử trên phần mềm VNPT số 00000015 sau đó xuất hoá đơn cho Công ty 

TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Lê Văn Sa. 
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Biểu 2.1. Hóa đơn GTGT số 00000015 

Sau đó kế toán thực hiện nhập số liệu vào phần mềm Fast. Căn cứ vào hóa đơn 

điện tử đã lập, kế toán khai báo các thông tin bao gồm mã khách hàng (Công ty TNHH 

MTV TM & DV Lê Văn Sa), địa chỉ, mã số thuế, số hóa đơn, ngày hạch toán và nội 

dung diễn giải và thực hiện xuất hoá đơn, khi giao hàng xong khách hàng ký vào biên 

bản giao hàng (xem phụ lục số 02) 
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Hình 2.4. Trình tự vào nhập liệu hoá đơn phần mềm Fast. 

 

Hình 2.5. Giao diện ghi sổ ở phần mềm Fast 

Khi kế toán tiếp nhận đủ các chứng từ bao gồm: Hóa đơn GTGT, Hợp đồng mua 

bán xi măng. Kế toán tiến hành kiểm tra tính hợp lý của các chứng từ đó sau đó tiến 

hành ghi nhận doanh thu tại phần mềm Fast. 

➢ Trường hợp 2: Kế toán gia công xi măng: Ngày 31/12/2025, Công ty thực hiện 

gia công xi măng bao PCB40 (bao 40kg) cho Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem 

Hoàng Thạch. Sau khi hoàn thành gia công, Công ty tiến hành giao sản phẩm cho 

khách hàng giá bán là 67.062.600 đồng (đã bao gồm 8% VAT) theo hóa đơn GTGT 

số 00001958. 

Sau khi lập hoá đơn, kế toán thực hiện nhập liệu vào phần mềm Fast để ghi nhận 

doanh thu.  
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Biểu 2.2. Hoá đơn GTGT số 00001958 

 

Hình 2.6. Giao diện ghi sổ gia công xi măng ở phần mềm Fast. 
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Khi chứng từ kế toán được kiểm tra và nhập liệu vào phần mềm Fast, hệ thống 

sẽ tự động ghi nhận vào Sổ Nhật ký chung (xem phụ lục số 01). Đồng thời được cập 

nhật vào Sổ chi tiết. Trên cơ sở đó, phần mềm tiến hành tổng hợp số liệu và ghi vào 

Sổ Cái của các tài khoản liên quan (TK 131, TK 3331,) đảm bảo tính nhất quán và 

đồng bộ trong toàn bộ hệ thống sổ kế toán theo trình tự thời gian phát sinh nghiệp vụ.  

Kế toán thực hiện các bước mở sổ chi tiết trên phần mềm như sau: 

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm FAST 

Bước 2: Tại giao diện chính, chọn phân hệ “Kế toán bán hàng và công nợ phải thu” 

Bước 3: Tiếp tục chọn chức năng “Sổ kế toán công nợ phải thu” 

Bước 4: Lựa chọn loại sổ chi tiết của một tài khoản  

Bước 5: Nhập các điều kiện lọc dữ liệu: Kỳ kế toán, tài khoản 511 

Bước 6: Nhấn “Nhận” / “Xem báo cáo” để phần mềm hiển thị sổ. 

 

Hình 2.7. Giao diện đăng nhập của phần mềm Fast. 

 

Hình 2.8. Giao diện mở sổ chi tiết TK 511 
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…… 

 

…… 

 

…… 

 

Biểu 2.3. Sổ chi tiết TK 511 

 
 

 
…… 

 
…… 

 
Biểu 2.4. Sổ cái TK 511 
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2.2.1.2. Kế toán giảm trừ doanh thu tại Công ty 

a. Chứng từ sử dụng  

- Hoá đơn GTGT;  

- Hợp đồng kinh tế 

- Và một số chứng từ có liên quan khác 

b. Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái TK 521 

- Sổ chi tiết TK 521 

c. Tài khoản sử dụng  

Công ty sử dụng TK 521 - Chiết khấu bán thành phẩm (cụ thể là xi măng)  

Điều kiện ghi nhận chiết khấu thương mại: Theo chính sách chiết khấu thương mại 

của công ty, đại lý hoặc khách hàng sẽ hưởng chiết khấu dựa trên số lượng hàng thực 

tế mua được, nghĩa là mua bao nhiêu sẽ được hưởng chiết khấu bấy nhiêu. Cụ thể, 

Công ty áp dụng chính sách chiết khấu thương mại theo sản lượng tiêu thụ với 3 mức 

rõ ràng: 

- Mức 1: Nếu sản lượng tiêu thụ dưới 200 tấn, nhà phân phối không được hưởng 

chiết khấu (0 đồng/tấn).  

- Mức 2: Nếu sản lượng tiêu thụ từ 200 tấn đến dưới 400 tấn, toàn bộ sản lượng 

trong khoảng này được hưởng mức chiết khấu 30.000 đồng/tấn.  

- Mức 3: Nếu sản lượng tiêu thụ từ 400 tấn trở lên, chiết khấu được tính theo 

phương pháp lũy tiến:  

+ 200 tấn đầu tiên: hưởng 30.000 đồng/tấn  

+ Phần vượt trên 400 tấn: hưởng 50.000 đồng/tấn 

Thời điểm xác nhận và chốt chiết khấu thương mại là định kỳ cuối mỗi tháng, căn cứ 

trên doanh số phát sinh thực tế. 

➢ Trường hợp kế toán chiết khấu thương mại: Ngày 31/12/2025 bán hàng cho 

Công ty TNHH 738 số lượng 14,5 tấn Xi măng, theo Hợp đồng kinh tế đã ký kết giữa 

hai bên. Căn cứ vào điều khoản trong hợp đồng (xem phụ lục số 03), khách hàng 

được hưởng chiết khấu thương mại nếu đạt sản lượng theo quy định. 

Kế toán căn cứ vào sản lượng tiêu thụ thực tế và điều khoản trong hợp đồng, 

Công ty lập Bảng tổng hợp chiết khấu để xác định số chiết khấu thương mại khách 

hàng được hưởng. 

Trong tháng 12/2025, Công ty TNHH 738 được hưởng tổng số tiền chiết khấu 

thương mại là 645.000 đồng. Khoản chiết khấu này chủ yếu đến từ sản lượng tiêu thụ 
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xi măng PCB30 và PCB40, trong khi một phần sản lượng không đạt mức tối thiểu 

nên không được hưởng chiết khấu. 

Căn cứ vào bảng tổng hợp, Công ty lập Hóa đơn từ phần mềm VNPT Invoice 

chiết khấu bán thành phẩm  

 

Biểu 2.5. Bảng tổng hợp chiết khấu 

 

Biểu 2.6. Hoá đơn CKTM 
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Kế toán dựa vào hóa đơn, chứng từ để ghi chép vào các sổ sách liên quan, đồng 

thời hạch toán lên phần mềm kế toán Fast và được theo dõi ở TK 521. 

 

 

Hình 2.9. Giao diện hạch toán vào TK 521 ở phần mềm Fast. 

Phần mềm kế toán sẽ tự động ghi vào sổ kế toán, sau đó dữ liệu tự động ghi 

nhận vào Sổ Nhật ký chung (xem phụ lục số 01), đồng thời ghi nhận vào Sổ chi tiết 

TK 521. Sau đó số liệu tự động trích xuất vào Sổ cái TK 521. 
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Kế toán truy cập vào phân hệ Kế toán mua hàng và công nợ phải trả, sau đó 

chọn mục Sổ kế toán công nợ phải trả. Tại giao diện chức năng, tiếp tục chọn Sổ chi 

tiết của một tài khoản và nhập TK 521 để theo dõi chi tiết các khoản phát sinh liên 

quan. 

 

Hình 2.10. Giao diện xem sổ chi tiết TK 521 

 
…… 

 
…… 

 

Biểu 2.7. Sổ chi tiết TK 521 

 

…… 
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Biểu 2.8. Sổ cái TK 521 

2.2.1.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính tại Công ty 

a. Chứng từ sử dụng 

- Giấy báo có 

b. Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái TK 515 

- Sổ chi tiết TK 515 

c. Tài khoản sử dụng 

Công ty sử dụng TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 

d. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

Hàng tháng khi ghi nhận được chứng từ giao dịch của ngân hàng Agribank về 

số tiền lãi tiền gửi không kỳ hạn, kế toán hạch toán vào Sổ Nhật ký chung, Sổ chi tiết 

và Sổ cái TK 515. Cuối kỳ kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính để xác định kết 

quả kinh doanh. 

➢ Trường hợp kế toán doanh thu hoạt động tài chính: Ngày 31/12/2025 Công ty 

Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân nhận được tiền lãi tiền gửi ngân hàng theo giấy báo 

có số 5491 do Ngân hàng Agribank - Chi nhánh KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng cung cấp. 

Căn cứ vào Giấy báo Có, số tiền lãi tiền gửi được hưởng là 320.800 đồng. 

 

Biểu 2.9. Giấy báo có của ngân hàng 
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Hình 2.11. Cửa sổ menu chính của phân hệ Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng 

trên phần mềm Fast. 

Căn cứ vào chứng từ gốc, kế toán hạch toán vào phần mềm Fast. Vào menu Báo 

cáo tiền mặt, tiền gửi ngân hàng/ chọn sổ quỹ/ nhập sổ TK và thời gian. 

 

Hình 2.12. Cửa sổ Sổ quỹ / Lọc giao dịch tiền gửi trên phần mềm Fast. 

 
Hình 2.13. Giao diện màn hình nhập liệu thu từ lãi tiền gửi. 
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Hình 2.14. Giao diện xem sổ chi tiết TK 515 

Kế toán thực hiện mở Sổ chi tiết ở phần mềm Fast, sau đó nhập chọn TK 515, 

lọc dữ liệu (thời gian, mã đối tượng,…) 

Căn cứ vào chứng từ kế toán, kế toán ghi nghiệp vụ vào Sổ Nhật ký chung (xem 

phụ lục số 01) và Sổ chi tiết TK 515. Sau đó, số liệu trích xuất vào Sổ cái TK 515. 

Cuối kỳ, kế toán tiến hành đối chiếu giữa Sổ cái và Sổ chi tiết, làm cơ sở lập báo cáo 

tài chính. 

 
….. 

 

Biểu 2.10. Sổ chi tiết TK 515 
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…… 

 

Biểu 2.11. Sổ cái TK 515 

2.2.1.4. Kế toán thu nhập khác tại Công ty 

a. Chứng từ sử dụng 

- Phiếu thu 

- Hoá đơn GTGT 

b. Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái TK 711 

- Sổ chi tiết TK 711 

c. Tài khoản sử dụng 

Công ty sử dụng TK 711 - Thu nhập khác 

d. Kế toán thu nhập khác tại Công ty 

Trong kỳ phát sinh khoản thu khác - Phí cập cảng Hải Vân. Trong quá trình hoạt 

động, Công ty Hải Vân sở hữu và quản lý khu vực cầu bến phục vụ cho hoạt động 

vận chuyển đường thủy. Khi các doanh nghiệp khách hàng có nhu cầu đưa tàu vào 

neo đậu tại cầu bến của Công ty để thực hiện bốc dỡ hàng hóa, Công ty tiến hành thu 

phí neo đậu tàu theo thỏa thuận. 

Khoản phí này do khách hàng chi trả và không gắn trực tiếp với hoạt động vận 

tải cốt lõi của doanh nghiệp, mà chỉ phát sinh mang tính chất hỗ trợ, không thường 

xuyên trong quá trình kinh doanh. Do đó, Công ty Hải Vân không xác định đây là 

doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính. 
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➢ Trường hợp kế toán thu nhập khác: Ngày 30/12/2025, Công ty Cổ phần Xi măng 

Vicem Hải Vân lập hóa đơn số 00000032 cho Công ty khách hàng, phản ánh việc thu 

phí cập cảng Hải Vân quý 4/2025. Giá 6.900.000 đồng (đã bao gồm VAT 10%). 

 
Biểu 2.12. Hoá đơn GTGT số 00000032 

Sau khi hóa đơn được phát hành, dữ liệu hóa đơn sẽ được kế toán tổng hợp và 

thực hiện nhập liệu vào phần mềm kế toán Fast để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh. 
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Hình 2.15. Giao diện hoá đơn ở phần mềm Fast. 

Căn cứ vào chứng từ kế toán, kế toán ghi nghiệp vụ vào Sổ Nhật ký chung (xem 

phụ lục số 01) và Sổ chi tiết TK 711. Sau đó, số liệu trích xuất vào Sổ Cái TK 711 

Cuối kỳ, kế toán tiến hành đối chiếu giữa Sổ cái và Sổ chi tiết làm cơ sở lập báo cáo 

tài chính. 

 

Biểu 2.13. Sổ chi tiết TK 711 
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Biểu 2.14. Sổ cái TK 711 

2.2.2. Kế toán các khoản chi phí tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân 

2.2.2.1.  Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty  

a. Chứng từ sử dụng 

- Hoá đơn GTGT 

- Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho  

b. Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái TK 632 

- Sổ chi tiết TK 632 

c. Tài khoản sử dụng 

Công ty sử dụng TK 632 - Giá vốn hàng bán 

d. Phương pháp tính giá vốn 

Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và xác 

định giá hàng xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền. 

Cuối mỗi kỳ kế toán (cuối tháng), kế toán tổng hợp tiến hành tổng hợp toàn bộ 

phiếu xuất kho trong kỳ. Dựa trên các chứng từ này, kế toán thực hiện tính toán giá 

vốn hàng bán. Việc tính toán được thực hiện trên file Excel, sau khi hoàn tất việc tính 

giá vốn, kế toán tiến hành nhập liệu số liệu đã tính được vào phần mềm kế toán Fast. 
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Khi dữ liệu được nhập thành công, hệ thống sẽ tự động cập nhật và hiển thị giá vốn 

hàng bán trên giao diện ghi sổ kế toán 

e. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty 

Kế toán bán hàng căn cứ vào hoá đơn bán hàng và phần mềm bán hàng hạch 

toán xuất kho cho lượng hàng hay dịch vụ xuất bán, và đồng thời phản ánh vào Sổ 

chi tiết TK 632 và TK 155 

➢ Trường hợp 1: Kế toán giá vốn bán xi măng: Ngày 05/01/2025, Công ty Cổ phần 

Xi măng Vicem Hải Vân thực hiện xuất kho 63 tấn Xi măng Walcem xây tô theo 

Phiếu xuất kho số 03 để phục vụ hoạt động sản xuất, thi công. 

 

Biểu 2.15. Phiếu xuất kho số 03 

Nhận được lệnh xuất kho kèm theo giấy xuất kho, thủ kho làm thủ tục xuất hàng.  

Khi hàng hoá được bàn giao, kế toán tiến hành xuất hoá đơn GTGT giao cho 

khách hàng. Tại thời điểm này kế toán chưa hạch toán giá vốn do chưa xác định được 

đơn giá xuất kho thực tế 
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Hình 2.16. Đường dẫn vào nhập liệu TK 632 phần mềm Fast 

Cuối kỳ (cuối tháng) kế toán thực hiện tính giá vốn và nhập số liệu ghi nhận vào 

phần mềm Fast. Kế toán vào phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu, chọn 

chức năng cập nhật số liệu/ hoá đơn bán hàng/ nhập thông tin của hoá đơn/Lưu. 

 

Hình 2.17. Giao diện nhập liệu giá vốn tại phần mềm Fast. 

➢ Trường hợp 2: Kế toán giá vốn gia công xi măng: Ngày 05/01/2025, sau khi hoàn 

thành gia công xi măng PCB40 cho Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng 

Thạch, công ty lập Phiếu xuất kho số 157 để xuất kho sản phẩm gia công ghi nhận 

chi tiết số lượng và giá trị xuất kho cho khách hàng.  
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Biểu 2.16. Phiếu xuất kho số 157  

Nhận được lệnh xuất kho kèm theo giấy xuất kho, thủ kho làm thủ tục xuất hàng 

và điền các thông tin cần thiết vào phiếu xuất kho. Sau đó hàng được giao cho khách 

hàng. 

 

Hình 2.18. Giao diện ghi sổ tại phần mềm Fast 

Cuối kỳ, căn cứ vào phiếu xuất, hoá đơn, kế toán tính và ghi sổ vào phần mềm 

Fast. Sau đó dữ liệu tự động ghi nhận vào sổ Nhật ký chung (xem phụ lục số 01), Sổ 

chi tiết TK 632, sau đó số liệu tự động trích xuất vào Sổ cái TK 632. 
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…… 

 
…… 

 

 

Biểu 2.17. Sổ chi tiết TK 632 

 
…… 

 
…… 

 

 

Biểu 2.18. Sổ cái TK 632 
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2.2.2.2. Kế toán chi phí tài chính tại Công ty  

a. Chứng từ sử dụng 

- Sổ phụ ngân hàng 

b. Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái TK 635 

- Sổ chi tiết TK 635 

c. Tài khoản sử dụng 

Công ty sử dụng TK 635 - Chi phí tài chính 

d. Kế toán chi phí tài chính 

Tại Công ty, các khoản chi phí tài chính liên quan đến hoạt động thanh toán qua 

ngân hàng, chủ yếu là phí dịch vụ ngân hàng, phí chuyển tiền, phí duy trì tài khoản,… 

được ghi nhận vào TK 635 - Chi phí tài chính. Do các khoản chi phí này phát sinh 

trực tiếp từ giao dịch ngân hàng, nên căn cứ hạch toán chủ yếu được lấy từ sổ phụ 

ngân hàng do ngân hàng cung cấp. 

Căn cứ vào sổ phụ ngân hàng, kế toán tiến hành đối chiếu và xác định các khoản 

phí phát sinh trong kỳ. Các nghiệp vụ này thường không lập chứng từ riêng mà được 

tổng hợp định kỳ từ sổ phụ ngân hàng để hạch toán vào sổ kế toán. 

 

….. 
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Biểu 2.19. Sổ phụ ngân hàng 

Trên cơ sở sổ phụ ngân hàng, kế toán thực hiện hạch toán vào phần mềm Fast, 

từ đó hệ thống tự động ghi nhận nghiệp vụ vào Sổ Nhật ký chung (xem phụ lục số 

01) và Sổ chi tiết TK 635 theo trình tự thời gian phát sinh. Đồng thời, dữ liệu được 

cập nhật vào Sổ cái TK 635. Kế toán vào phân hệ Kế toán mua hàng và công nợ phải 

trả/ chọn mục Sổ kế toán công nợ phải trả. Tại giao diện báo cáo, tiếp tục chọn Sổ chi 

tiết của một tài khoản và nhập TK 635. 

Sau khi lọc thông tin (thời gian, chứng từ,…), hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ các 

nghiệp vụ phát sinh liên quan đến chi phí tài chính. 

 

Hình 2.19. Giao diện vào sổ chi tiết TK 635 
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…… 

 

Biểu 2.20. Sổ chi tiết TK 635 

 

…… 

 

Biểu 2.21. Sổ cái TK 635 
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2.2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng tại Công ty 

a. Chứng từ sử dụng 

- Hoá đơn GTGT 

- Phiếu chi 

- Tờ trình đề nghị thanh toán 

b. Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái TK 641 

- Sổ chi tiết TK 641 

c. Tài khoản sử dụng 

Công ty sử dụng TK 641 - Chi phí bán hàng và được chi tiết thành 4 TK cấp 2: 

- TK 6411: Chi phí nhân viên 

- TK 6412: Chi phí vật liệu bao bì 

- TK 6417: Chi phí dịch vụ mua ngoài 

- TK 6418: Chi phí khác 

d. Kế toán chi phí bán hàng tại Công ty 

Chi phí bán hàng là các khoản chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến quá trình 

tiêu thụ sản phẩm xi măng bao gồm một số khoản mục chủ yếu như: Chi phí tiếp 

khách, chi phí xuất hàng tặng phẩm, chi phí công tác thị trường phí tư vấn, hỗ trợ và 

chuyển giao bí quyết liên quan đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm và công tác tổ chức, 

quản lý tiêu thụ hàng hóa, chi phí tái chế vỏ bao, chi phí khoán, chi phí công tác thị 

trường,…và các chi phí bằng tiền khác phục vụ hoạt động tiêu thụ sản phẩm. 

Kế toán sử dụng TK 641 - Chi phí bán hàng để phản ánh toàn bộ các chi phí 

liên quan, đồng thời theo dõi chi tiết theo từng nội dung chi phí nhằm phục vụ công 

tác quản lý và kiểm soát chi phí.  

➢ Trường hợp 1: Kế toán chi phí tiếp khách: Ngày 08/12/2025, Công ty Cổ phần 

Xi măng Vicem Hải Vân lập tờ trình đề xuất chi phí tổ chức gặp mặt thầu thợ tại Đà 

Nẵng nhằm phục vụ hoạt động bán hàng và quảng bá sản phẩm. Tờ trình được trình 

lên Ban lãnh đạo Công ty và đã được tiếp nhận, phê duyệt với chi phí dự kiến 

10.000.000 đồng (xem phụ lục số 04). 

Công ty tiến hành tổ chức gặp mặt thầu thợ theo kế hoạch đã đề ra. Trong quá 

trình thực hiện, các khoản chi phí tiếp khách phục vụ hoạt động bán hàng thực tế phát 

sinh và được nhà cung cấp xuất hóa đơn GTGT. 

Cụ thể, Công ty nhận các hóa đơn GTGT số 406 ngày 13/12/2025 và số 420 

ngày 18/12/2025 với tổng giá trị 9.700.000 đồng (đã bao gồm VAT).  
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Biểu 2.22. Hoá đơn GTGT số 406 

 

Biểu 2.23. Hoá đơn GTGT số 420 
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Ngày 22/12/2025, Công ty lập tờ trình đề nghị thanh toán số tiền 9.700.000 đồng 

cho các khoản chi phí tiếp khách thầu thợ phục vụ hoạt động bán hàng theo các hóa 

đơn đã phát sinh trước đó. Tờ trình được trình lên Ban lãnh đạo xem xét và phê duyệt 

làm căn cứ thực hiện thanh toán. 

 

Biểu 2.24. Tờ trình đề nghị thanh toán. 

Căn cứ vào tờ trình đề nghị thanh toán đã được phê duyệt, ngày 29/12/2025, 

Công ty lập phiếu chi để thanh toán số tiền 9.700.000 đồng cho các khoản chi phí tiếp 

khách thầu thợ phục vụ hoạt động bán hàng. 

 

Hình 2.20. Phiếu chi trên phần mềm Fast. 
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Biểu 2.25. Phiếu chi khi in ra 

➢ Trường hợp 2: Kế toán chi phí xuất hàng tặng phẩm: Ngày 31/12/2025, Công ty 

xuất kho hàng hóa để tặng cho các nhà phân phối. Căn cứ vào bảng kê hàng hoá và 

hóa đơn GTGT số 00000036 (ký hiệu 1C25TCD), Công ty đã mua các mặt hàng gồm 

rượu, bánh kẹo, trà, cà phê, hạt dinh dưỡng và các hộp quà Tết. Tổng giá trị hàng hóa 

thanh toán là 121.300.000 đồng (đã bao gồm VAT) 

Căn cứ sản lượng xi măng thực tế do Nhà phân phối tiêu thụ, Công ty thực hiện 

tổng hợp số lượng hàng thưởng trên bảng kê theo dõi trong năm và đến cuối năm sẽ 

lập hóa đơn xuất hàng tặng theo chính sách bán hàng đã ban hành. 

 

Biểu 2.26. Bảng kê hàng hoá xuất tặng nhà phân phối 



 

57  

 

 

Biểu 2.27. Hoá đơn GTGT số 00000036 

Kế toán tiến hành nhập liệu trên phần mềm kế toán FAST căn cứ vào bảng kê 

xuất hàng và hóa đơn GTGT đã lập. 
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Hình 2.21. Giao diện nhập liệu trên phần mềm Fast 

➢ Trường hợp 3: Kế toán trích chi phí tái chế vỏ bao: Ngày 31/12/2025, căn cứ 

Bảng tổng hợp chi phí tái chế vỏ bao do Phòng Kỹ thuật lập, trên cơ sở sản lượng bao 

bì xi măng đã đưa ra thị trường trong năm 2025, Công ty thực hiện trích trước một 

khoản chi phí tái chế vỏ bao theo tỷ lệ tái chế và đơn giá quy định nhằm phân bổ, ghi 

nhận trước chi phí phải trả do giá trị phát sinh lớn liên quan đến nghĩa vụ tái chế bao 

bì của năm tài chính. 



 

59  

 

Biểu 2.28. Bảng tính chi phí tái chế vỏ bao 

 

Hình 2.22. Giao diện nhập liệu trên phần mềm Fast. 

➢ Trường hợp 4: Kế toán chi phí dịch vụ: Ngày 31/12/2025, Công ty nhận hóa đơn 

GTGT số 228 từ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam về dịch vụ tư vấn quản trị doanh 

nghiệp cung cấp nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành, hỗ trợ chuyên môn và 

phối hợp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong Quý IV năm 2025. Tổng 

thanh toán 111.027.037 đồng (đã bao gồm 8% VAT). 
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Biểu 2.29. Hoá đơn GTGT số 228 được nhận từ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam. 

Kế toán dựa vào hóa đơn, chứng từ để ghi chép và hạch toán lên phần mềm kế 

toán Fast. Kế toán truy cập vào phân hệ Tổng hợp, chọn chức năng Bút toán định kỳ 

(hoặc Chứng từ nghiệp vụ khác). Tại màn hình nhập liệu, kế toán nhập thông tin 

(ngày chứng từ, số chứng từ, diễn giải). 
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Hình 2.23. Giao diện nhập liệu tại phần mềm Fast. 

Sau khi bấm Lưu, dữ liệu sẽ tự động ghi nhận vào các sổ sách kế toán liên quan. 

Cụ thể, thông tin sẽ được phản ánh vào Sổ Nhật ký chung (xem phụ lục số 01), đồng 

thời, dữ liệu sẽ được ghi vào Sổ chi tiết TK 641. Cuối cùng, dữ liệu sẽ được trích xuất 

vào Sổ cái TK 641. 

 
…… 

 
…… 

 
…… 

 
…… 

 

 

Biểu 2.30. Sổ chi tiết TK 641 
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…… 

 
…… 

 
…… 

 
…… 

 

 

Biểu 2.31. Sổ cái TK 641 

2.2.2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty 

a. Chứng từ sử dụng 

- Hoá đơn GTGT 

- Phiếu xuất kho 

- Bảng kê chứng từ 

- Biên bản nghiệm thu 

b. Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái TK 642 

- Sổ chi tiết TK 642 
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c. Tài khoản sử dụng 

Công ty sử dụng TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

d. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

Chi phí quản lý doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí phát sinh trong kỳ 

liên quan đến quản lý doanh nghiệp bao gồm: Chi phí điện, chi phí phụ cấp cho nhân 

viên thẩm định, chi phí dịch vụ thẩm định giá theo hoá đơn, chi phí tích hợp và xuất 

hoá đơn điện tử, chi phí văn phòng phẩm,… 

Căn cứ vào các chứng từ: Phiếu chi, Phiếu xuất kho, Bảng kê,... kế toán ghi 

nhận các khoản chi phí liên quan đến hoạt động bán hàng vào Sổ nhật ký chung Sổ 

chi tiết TK 642 và Sổ cái TK 642. 

➢ Trường hợp 1: Kế toán chi phí văn phòng: Ngày 23/12/2025, Công ty nhận được 

biên bản kiểm tra trang thiết bị văn phòng hư hỏng từ Xưởng Xi măng (xem phụ lục 

số 05). Biên bản này ghi nhận việc kiểm tra hai máy in tại xưởng 2, hiện đang bị hư 

hỏng không thể sử dụng do hỏng 02 hộp mực. Sau khi kiểm tra, các đại diện của 

Phòng TCHC và Xưởng Xi măng đã thống nhất biện pháp xử lý, đó là thay thế hộp 

mực. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo Tín sẽ thực hiện thay mới. 

Công ty nhận được phiếu xuất kho mực in 12A (xem phụ lục số 06) và dịch vụ 

sửa chữa (xem phụ lục số 07) từ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo Tín, sau 

đó Công ty Bảo Tín thực hiện sửa chữa máy in, thay mực cho các máy in bị hỏng. 

Sau khi thay thế hộp mực và sửa chữa xong, Công ty lập biên bản nghiêm thu 

công việc đã hoàn thành cho Công ty Bảo Tín vào ngày 24/12/2025 (xem phụ lục số 

08) 

Khi nhận được biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành, Công ty tiếp tục nhận 

được bảng kê chứng từ đã lập (xem phụ lục số 09)  để tổng hợp và kiểm tra tính hợp 

lệ. 

Công ty lập tờ trình đề nghị thanh toán (xem phụ lục số 10) cho Công ty Bảo 

Tín về chi phí thay mực và sửa chữa máy in.  

Ngày 29/12/2025 Công ty thanh toán tiền mua các mặt hàng và dịch vụ theo hóa 

đơn GTGT số 00000288 kí hiệu 1C25TTB với tổng tiền thanh toán là 4.736.782 đồng 

(đã bao gồm 8% VAT). 
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Biểu 2.32. Hoá đơn GTGT số 00000288 

Sau khi hóa đơn điện tử được lập và phát hành trên phần mềm VNPT Invoice, 

kế toán tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn (thông tin nhà cung cấp, nội dung 

dịch vụ, số tiền, thuế suất…). Sau khi đối chiếu đảm bảo chính xác, kế toán thực hiện 

nhập liệu hóa đơn vào phần mềm kế toán Fast để ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh. 
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Hình 2.24. Giao diện ghi sổ tại phần mềm Fast 

➢ Trường hợp 2: Kế toán chi phí dịch vụ: Ngày 09/01/2025, Công ty Cổ phần Xi 

măng Vicem Hải Vân ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT để sử 

dụng dịch vụ tư vấn công bố thông tin và cung cấp cổng quan hệ cổ đông trực tuyến 

EZIR trong năm 2025 (xem phụ lục số 11) 

Sau khi dịch vụ được cung cấp, Công ty FPT lập hóa đơn GTGT với giá trị dịch vụ 

66.000.000 đồng (đã bao gồm VAT 10 %) 

 

Biểu 2.33. Hoá đơn GTGT số 00000029   
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Căn cứ vào hóa đơn GTGT do Công ty FPT phát hành và hợp đồng dịch vụ đã 

ký kết trước đó, kế toán tiến hành kiểm tra tính hợp lệ, đối chiếu nội dung dịch vụ, 

giá trị thanh toán và các điều khoản liên quan. Sau đó, lập tờ đề nghị thanh toán (xem 

phụ lục số 12) kèm theo đầy đủ chứng từ gốc (hợp đồng, hóa đơn GTGT) trình lên 

cấp trên phê duyệt làm căn cứ thực hiện thanh toán. 

Kế toán chọn phân hệ mua hàng/hoá đơn mua dịch vụ/ khai báo thông tin (ngày 

hạch toán, nhà cung cấp, diễn giải) cuối cùng kiểm tra lại thông tin chọn lưu/ ghi sổ.  

 

Hình 2.25. Giao diện nhập liệu tại phần mềm Fast. 

Sau khi kế toán hoàn tất việc nhập liệu và ghi sổ trên phần mềm Fast, hệ thống 

sẽ tự động cập nhật số liệu vào Sổ Nhật ký chung (xem phụ lục số 01), Sổ chi tiết TK 

642 đồng thời số liệu được trích xuất vào Sổ cái TK 642. 

➢ Trường hợp 3: Kế toán chi phí kiểm kê khí nhà kính: Ngày 14/03/2025 Công ty 

Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân ký hợp đồng số 146/2025-IEG với Viện Khoa học 

Môi trường và Chứng nhận chất lượng hàng hóa về dịch vụ tư vấn kiểm kê khí nhà 

kính với giá 100.000.000 đồng (xem phụ lục số 13) 

Ngày 27/03/2025, Công ty nhận được văn bản đề nghị tạm ứng số tiền 

50.000.000 đồng từ Viện Khoa học Môi trường (xem phụ lục số 14) nhằm phục vụ 

việc triển khai thực hiện hợp đồng dịch vụ tư vấn kiểm kê khí nhà kính, đảm bảo đơn 

vị có đủ kinh phí để tiến hành các công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng  

Ngày 15/04/2025, Phòng Kỹ thuật của ông ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân 

lập tờ trình đề nghị Tổng Giám đốc phê duyệt tạm ứng 50.000.000 đồng (xem phụ 

lục số 15), tương đương 50% giá trị hợp đồng số 146/2025-IEG với Viện Khoa học 

Môi trường, nhằm đảm bảo Viện có đủ kinh phí triển khai các công việc tư vấn kiểm 
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kê khí nhà kính theo hợp đồng. Số tiền tạm ứng được thực hiện bằng hình thức chuyển 

khoản vào tài khoản ngân hàng của Viện, với thời hạn hoàn ứng sau khi kết thúc hợp 

đồng. 

Sau khi tờ trình được phê duyệt, Công ty thực hiện chuyển khoản tạm ứng số 

tiền này vào tài khoản ngân hàng của Viện theo thông tin trong tờ trình. Trong quá 

trình triển khai hợp đồng, Phòng Kỹ thuật Công ty phối hợp với Viện tiến hành 

nghiệm thu công việc hoàn thành và lập biên bản nghiệm thu ( xem phụ lục số 16), 

đảm bảo các công việc đã được thực hiện đầy đủ theo thỏa thuận.  

Ngày 26/12/2025, Công ty nhận hóa đơn GTGT số 00000006 từ Viện, với tổng 

giá trị thanh toán 100.000.000 đồng (bao gồm 5% VAT), kèm theo biên bản nghiệm 

thu và hồ sơ hoàn thiện. 

 

Biểu 2.34. Hoá đơn GTGT số 00000006 nhận từ Viện 
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Ngay sau khi nhận hóa đơn GTGT và biên bản nghiệm thu công việc, Phòng 

Kỹ thuật của công ty lập tờ trình đề nghị thanh toán phần còn lại 50.000.000 đồng 

(xem phụ lục số 17), trình Tổng Giám đốc phê duyệt nhằm hoàn tất nghĩa vụ thanh 

toán theo hợp đồng dịch vụ tư vấn kiểm kê khí nhà kính. 

Sau khi hoàn tất thanh toán, Công ty sẽ căn cứ vào hợp đồng dịch vụ, biên bản 

nghiệm thu công việc, hóa đơn GTGT và tờ trình đề nghị thanh toán để nhập liệu đầy 

đủ vào phần mềm kế toán Fast theo trình tự hợp lý. 

 

Hình 2.26. Giao diện nhập liệu tại phần mềm Fast 

Kế toán vào phân hệ Hóa đơn mua hàng (dịch vụ), nhập thông tin nhà cung cấp, 

số và ngày hóa đơn. Sau đó nhập diễn giải nghiệp vụ, chọn TK nợ 642 TK có, đồng 

thời nhập số tiền và thuế GTGT (TK 1331). Cuối cùng kiểm tra lại dữ liệu và bấm 

Lưu để hoàn tất. 

Khi hoàn tất, chứng từ được lưu trên hệ thống, từ đó dữ liệu tự động cập nhật 

vào Sổ nhật ký chung (xem phụ lục số 01), Sổ chi tiết TK 642 đồng thời số liệu được 

trích xuất ghi vào Sổ cái TK 642, đảm bảo phản ánh đầy đủ và kịp thời nghiệp vụ 

phát sinh trong kỳ kế toán. 
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…… 

 
…… 

 
…… 

 
…… 

 

Biểu 2.35. Sổ chi tiết TK 642 

 
…… 

 
…… 

 
…… 

 
…… 

 

Biểu 2.36. Sổ cái TK 642 
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2.2.2.5. Kế toán chi phí khác tại Công ty  

a. Chứng từ sử dụng  

- Bảng trích khấu hao  

- Bảng tổng hợp chi phí phân bổ 

b. Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái TK 811 

- Sổ chi tiết TK 811 

c. Tài khoản sử dụng 

Công ty sử dụng TK 811 - Chi phí khác 

d. Kế toán chi phí khác tại Công ty 

Các khoản chi phí khác tại công ty chủ yếu bao gồm: chi phí liên quan đến giải 

phóng mặt bằng, chi phí khấu hao tài sản cố định không phục vụ trực tiếp cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh bởi vì chi nhánh tại Vạn Ninh đang dừng hoạt động, chi 

phí phân bổ vật liệu chịu lửa (VLCL) trong trường hợp không tính vào giá thành sản 

phẩm, cùng một số khoản chi phí bất thường khác phát sinh trong quá trình hoạt động. 

Các khoản chi phí này được ghi nhận khi phát sinh thực tế, căn cứ vào chứng từ 

hợp lệ và tuân thủ quy định hiện hành về kế toán. Kế toán sử dụng TK 811 để tập hợp 

và phản ánh các khoản chi phí khác, nhằm tách biệt với chi phí sản xuất kinh doanh 

thông thường. 

➢ Trường hợp 1: Kế toán chi phí khấu hao TSCĐ: Chi phí khấu hao tại Vạn Ninh 

là khoản chi phí phát sinh từ việc trích khấu hao các tài sản cố định phục vụ hoạt động 

sản xuất tại chi nhánh. Căn cứ vào Bảng tổng hợp trích khấu hao TSCĐ tháng 12/2025, 

doanh nghiệp thực hiện trích khấu hao định kỳ hàng tháng với tổng mức khấu hao 

3.107.255.446 đồng/tháng theo phương pháp đường thẳng và ghi nhận vào chi phí 

trong kỳ.  
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Biểu 2.37. Bảng tổng hợp trích khấu hao tháng 12/2025 

➢ Trường hợp 2: Kế toán chi phí khác: Căn cứ vào Bảng Tổng hợp chi phí phân bổ 

tháng 12, Nhà máy Vạn Ninh đã thực hiện phân bổ các khoản chi phí trả trước liên 

quan đến chi phí giải phóng mặt bằng và chi phí vật liệu chịu lửa như sau: 

- Chi phí giải phóng mặt bằng: Trong kỳ, phân bổ 108.643.989 đồng từ chi phí trả 

trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh, đồng thời tiếp tục theo dõi phần 

còn lại để phân bổ cho các kỳ sau.  
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- Chi phí vật liệu chịu lửa: Nhà máy đã phân bổ toàn bộ 242.790.980 đồng chi phí 

vật liệu chịu lửa (gạch, bê tông chịu lửa) từ chi phí trả trước ngắn hạn vào chi phí 

sản xuất trong kỳ. 

 

Biểu 2.38. Bảng tổng hợp chi phí phân bổ  

Tại nhà máy, các khoản chi phí như chi phí khấu hao TSCĐ và chi phí phân bổ 

được theo dõi chi tiết theo từng nội dung phát sinh. Tuy nhiên, khi tổng hợp số liệu 

về Tổng công ty, các khoản chi phí này được phân loại và ghi nhận chung vào TK 

811. Cụ thể, nghiệp vụ được phản ánh vào Sổ nhật ký chung (xem phụ lục số 01), 

đồng thời cập nhật vào Sổ chi tiết TK 811, đồng thời số liệu được trích xuất vào Sổ 

cái TK 811.  

 

Hình 2.27. Giao diện vào sổ tại phần mềm Fast 
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Hình 2.28. Giao diện ghi sổ TK 811 

 

…… 

 

 

Biểu 2.39. Sổ chi tiết TK 811 
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…… 

 

 

Biểu 2.40. Sổ cái TK 811 

2.2.2.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty  

a. Chứng từ sử dụng  

- Tờ khai thuế TNDN 

b. Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái TK 821 

- Sổ chi tiết TK 821 

c. Tài khoản sử dụng 

Công ty sử dụng TK 821 - Chi phí thuế TNDN 

d. Kế toán chi phí thuế TNDN tại Công ty 

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh, kế toán tiến hành xác định số thuế 

TNDN phải nộp và thực hiện kê khai trên tờ khai thuế theo quy định.. Thuế TNDN 

theo luật hiện hành được tính theo: 

Thuế TNDN = Thu nhập tính thuế × thuế suất 20% 

Trong năm tài chính, do doanh nghiệp kinh doanh bị lỗ nên không phát sinh 

thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, vì vậy kế toán không thực hiện hạch toán thuế 

TNDN. Tuy nhiên, trong trường hợp phát sinh thuế, việc hạch toán được thực hiện 

trên phần mềm Fast như sau: 

- Kế toán vào phân hệ “Kế toán tổng hợp”, chọn “Chứng từ nghiệp vụ khác” để 

ghi nhận chi phí thuế TNDN với bút toán Nợ TK 821 và Có TK 3334. 
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- Khi nộp thuế, kế toán hạch toán Nợ TK 3334, Có TK 112.  

- Cuối kỳ, thực hiện kết chuyển chi phí thuế bằng bút toán Nợ TK 911, Có TK 

821 để xác định kết quả kinh doanh. 

 

…… 

Biểu 2.41. Tờ khai quyết toán thuế TNDN. 

2.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem 

Hải Vân 

a. Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái TK 911S 

- Sổ chi tiết TK 911 

b. Tài khoản sử dụng 

Công ty sử dụng TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 

c. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty 
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Hình 2.29. Cửa sổ TK 911 ở phần mềm Fast 

Cuối kỳ, kế toán thực hiện bút toán kết chuyển các doanh thu và chi phí vào TK 

911 để xác định kết quả kinh doanh. Các bút toán kết chuyển xác định kết quả kinh 

doanh được theo dõi chi tiết trên Sổ chi tiết và Sổ cái TK 911. 

Các thông tin liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

của Công ty được trình bày ở các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 

Các bút toán kết chuyển xác định kết quả kinh doanh được theo dõi chi tiết trên Sổ 

nhật ký chung (xem phụ lục số 01), Sổ chi tiết và Sổ cái TK 911. 
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…… 

 

Biểu 2.42. Sổ chi tiết TK 911 
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…… 

 

Biểu 2.43. Sổ cái TK 911 
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Biểu 2.44. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80  

CHƯƠNG III: MỘT SỐ NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM 

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT 

QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN 

3.1. Những nhận xét, đánh giá về thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân 

3.1.1. Nhận xét chung 

Nhìn chung, công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân được tổ chức khá bài bản, tuân thủ cơ 

bản đúng quy định theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Công ty áp dụng hình thức kế 

toán Nhật ký chung trên phần mềm Fast Accounting kết hợp hóa đơn điện tử VNPT 

Invoice, giúp xử lý chứng từ nhanh chóng và hạn chế sai sót. Đồng thời, việc phân 

công công việc rõ ràng trong phòng kế toán góp phần nâng cao hiệu quả chuyên môn 

và đáp ứng kịp thời sự thay đổi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 

2025. 

3.1.2. Ưu điểm  

- Về tổ chức hạch toán ban đầu: Công ty tổ chức bộ máy kế toán tập trung, phân 

công nhiệm vụ rõ ràng, chứng từ được sử dụng và luân chuyển hợp lý, đảm bảo 

phản ánh đầy đủ nghiệp vụ phát sinh. 

- Về công tác hạch toán: Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên và 

tính giá xuất kho bình quân gia quyền, phù hợp với đặc thù sản xuất xi măng và 

đảm bảo xác định chính xác giá vốn. 

- Về hệ thống sổ sách kế toán: Công ty áp dụng hình thức Nhật ký chung trên phần 

mềm Fast Accounting, giúp ghi chép, kiểm tra, tổng hợp số liệu và lập báo cáo 

nhanh chóng, chính xác.  

3.1.3. Nhược điểm 

Bên cạnh những ưu điểm trên, công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty vẫn còn một số hạn chế sau: 

- Chiết khấu thương mại thiếu các ưu đãi hỗ trợ đại lý nhỏ và chính sách thanh 

toán sớm và mức chiết khấu tối đa chưa đủ sức cạnh tranh so với các đối thủ 

trên thị trường. 

- Một số khoản chi phí phát sinh có tính chất phục vụ công tác quản lý doanh 

nghiệp nhưng hiện đang được hạch toán vào chi phí bán hàng, dẫn đến việc 

phân loại chi phí chưa thực sự hợp lý. Điều này có thể ảnh hưởng đến tính 

chính xác trong việc phản ánh cơ cấu chi phí cũng như kết quả hoạt động của 

từng bộ phận, gây khó khăn cho công tác phân tích và đánh giá hiệu quả quản 

lý chi phí của doanh nghiệp. 
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- Quy mô hoạt động của Công ty tương đối lớn và nghiệp vụ phát sinh nhiều, 

việc tính giá vốn chủ yếu bằng file Excel rồi mới nhập số liệu vào phần mềm 

Fast để ghi sổ vẫn còn mang tính thủ công, dễ xảy ra sai sót và mất nhiều thời 

gian đối chiếu số liệu. Đồng thời, phiên bản phần mềm cũ cũng còn hạn chế 

trong việc tự động hóa quy trình kế toán và liên kết dữ liệu giữa các bộ phận. 

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân 

3.2.1. Về bộ máy kế toán  

- Công ty nên cử 1-2 nhân viên kế toán (ưu tiên kế toán tổng hợp hoặc kế toán 

trưởng tương lai) tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu về chuyển đổi số 

và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong kế toán. 

3.2.2. Về khoản chiết khấu thương mại 

Nhằm nâng cao sức cạnh tranh và khuyến khích nhà phân phối, em đề xuất bảng chiết 

khấu thương mại mới cho Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân như sau: 

 

Biểu 2.45. Bảng CKTM sau khi điều chỉnh 

Căn cứ vào đề xuất điều chỉnh chính sách chiết khấu thương mại hỗ trợ cho nhà phân 

phối, bảng tổng hợp chiết khấu của Công ty 738 sẽ được cập nhật tương ứng như sau: 

 

Biểu 2.46. Bảng tổng hợp chiết khấu sau khi điều chỉnh 
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3.2.3. Về hạch toán giá vốn hàng bán 

- Công ty nên từng bước nâng cấp phần mềm kế toán hoặc bổ sung thêm các chức 

năng hỗ trợ quản lý kho và tính giá vốn tự động nhằm giảm bớt thao tác thủ công 

trên Excel. 

3.2.4. Về hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 

- Công ty cần thực hiện phân loại chi phí phù hợp với nội dung và mục đích sử dụng 

của từng khoản chi phí phát sinh. Đối với các khoản chi phí mang tính chất phục 

vụ công tác quản lý chung của doanh nghiệp, Công ty nên hạch toán vào TK 642 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp thay vì ghi nhận vào TK 641 - Chi phí bán hàng 

như hiện nay.  

- Em đã đề xuất điều chỉnh lại Sổ cái TK 641, TK 642 và Báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh nhằm phản ánh chính xác hơn cơ cấu chi phí của doanh nghiệp. Cụ 

thể:  

 

Biểu 2.47. Sổ cái TK 641 sau khi điều chỉnh 
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Biểu 2.48. Sổ cái TK 642 sau khi điều chỉnh 

 

Biểu 2.49. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sau khi điều chỉnh



 

  

KẾT LUẬN 

Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh giữ vai trò 

then chốt, là “bộ não tài chính” giúp nhà quản trị đánh giá đúng hiệu quả hoạt động 

và đưa ra những quyết định kịp thời, đúng đắn. 

Trong bối cảnh ngành xi măng đang gặp nhiều khó khăn do dư cung và cạnh 

tranh gay gắt, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân vẫn duy trì hoạt động nhờ 

tập trung vào kinh doanh xi măng và kiểm soát tốt quy trình hạch toán. Công ty đã cơ 

bản tuân thủ chế độ kế toán hiện hành, áp dụng hóa đơn điện tử và hình thức kế toán 

Nhật ký chung trên phần mềm kế toán. Bộ máy kế toán được tổ chức khá rõ ràng, 

phản ánh kịp thời tình hình doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, công 

ty vẫn còn một số hạn chế về công nghệ phần mềm, quy trình xử lý nghiệp vụ và khả 

năng hỗ trợ thông tin cho công tác quản trị. 

Trên cơ sở phân tích thực trạng, khóa luận đã đề xuất một số giải pháp đồng bộ 

nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

tại Công ty, tập trung vào việc nâng cấp hệ thống phần mềm, hoàn thiện quy trình 

hạch toán, tăng cường kiểm soát nội bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kế 

toán. 

Trong thời gian tới, cùng với sự phục hồi của ngành xây dựng tại khu vực miền 

Trung - Tây Nguyên, Vicem Hải Vân sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn. Đây cũng là 

lúc công tác kế toán cần tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa để nâng cao chất lượng thông 

tin, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản lý của doanh nghiệp. 

Với thời gian thực tập có hạn và kinh nghiệm thực tiễn còn chưa nhiều, khóa 

luận khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý chân thành 

của quý Thầy Cô và các anh chị trong Công ty để đề tài được hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn ThS. Huỳnh Thị Trang - giảng viên hướng dẫn đã 

tận tình chỉ bảo, định hướng và sửa chữa cho em trong suốt quá trình thực hiện khóa 

luận. Em cũng xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Ban lãnh đạo cùng toàn thể anh chị Phòng 

Kế toán - Tài chính Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân đã tạo điều kiện, hỗ 

trợ nhiệt tình và cung cấp số liệu giúp em hoàn thành đề tài này. 

Em xin cảm ơn quý Thầy Cô Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã trang bị 

cho em nền tảng kiến thức vững chắc trong suốt thời gian học tập. 
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Phụ lục số 01. Sổ nhật ký chung 



 

  

Phụ lục số 02. Biên bản giao hàng hoá 



 

  

 

 



 

  

 

Phụ lục số 03. Hợp đồng CKTM với các nhà phân phối (2 chương trình) 

 



 

  

 

Phụ lục số 04. Tờ trình để giám đốc phê duyệt 



 

  

 

Phụ lục số 05. Biên bản kiểm tra thiết bị hư hỏng 
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Phụ lục số 09. Bảng kê chứng từ. 



 

  

 

Phụ lục số 10. Tờ trình đề nghị thanh toán. 
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